
Đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông

(khoảng cách tính từ điểm thấp nhất trên cáp so với mặt đường hoặc mặt nền

tự nhiên):

- Độ cao cáp vượt đường liên xã trở lên: ≥ 5,5m.

- Độ cao cáp dọc theo đường ô-tô:  ≥ 3,5m.

Đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện

tham gia giao thông (khoảng cách tính từ điểm thấp nhất

trên cáp so với mặt đường hoặc mặt nền tự nhiên):

- Độ cao cáp vượt đường liên xã trở lên: ≥ 5,5m.

- Độ cao cáp dọc theo đường ô-tô:  ≥ 3,5m.

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các máy, 

công cụ hỗ trợ để đo.

- Kéo căng lại cáp nếu nguyên nhân không đảm bảo độ cao của cáp là do cáp bị chùng.

- Báo hỏng để bổ sung táp V hoặc trồng cột khác có độ cao cao hơn để đảm bảo độ cao 

của cáp.

Đảm bảo cách điện với hạ tầng khác:

- Bọc lót bảo vệ khi cáp AC hoặc cách ly cáp điện tiếp xúc hoặc tỳ đè với các 

cạnh sắc, vật sắc nhọn có nguy cơ gây rách vỏ cáp khi cọ xát, rung lắc (mái 

tôn, cột điện, thành nhà cont..) không yêu cầu bọc lót toàn bộ đoạn cáp điện 

AC, đoạn cáp đi trong phòng máy.

- Không để dây leo bám vào cáp điện hoặc cây gãy đổ đè vào cáp AC.

- Cáp điện AC không được phép đi vào giữa các dây co, đi ở khoảng cách quá 

gần dây co dẫn tới nguy cơ chạm dây co lâu ngày gây mòn dây và hở điện...

Đảm bảo cách điện với hạ tầng khác:

- Bọc lót bảo vệ khi cáp AC hoặc cách ly cáp điện tiếp 

xúc hoặc tỳ đè với các cạnh sắc, vật sắc nhọn có nguy 

cơ gây rách vỏ cáp khi cọ xát, rung lắc (mái tôn, cột 

điện, thành nhà cont..) không yêu cầu bọc lót toàn bộ 

đoạn cáp điện AC, đoạn cáp đi trong phòng máy.

- Không để dây leo bám vào cáp điện hoặc cây gãy đổ 

đè vào cáp AC.

- Cáp điện AC không được phép đi vào giữa các dây co, 

đi ở khoảng cách quá gần dây co dẫn tới nguy cơ chạm 

dây co lâu ngày gây mòn dây và hở điện...

Kiểm tra bằng mắt

- Bọc cách điện điểm tiếp xúc sắc cạnh bằng ống HDPE hoặc Clamp; kẹp cáp, ghíp 

chuyên dụng.

- Phát quang tuyến; chặt cây đổ, cành cây đè lên cáp, dây leo bám lên cáp.

- Trường hợp bất khả kháng (Chủ nhà, đơn vị quản lý không cho phát quang; cây có giá trị 

cao; rừng phòng hộ, khu bảo tồn...) thì lập biên bản xác nhận với Chủ nhà, đơn vị chủ 

quản, địa phương.

- Cột treo cáp AC (cột bê tông, cột gỗ, cột thép) tính từ sau công tơ điện lực 

không bị đổ, không bị gãy, không nghiêng quá 10 độ, han gỉ mất tiết diện vật 

liệu hoặc mục nát

- Trường hợp nghiêng trên 10 độ thì xử lý néo giữ cột (khi có vật tư) hoặc 

phải được báo hỏng để theo dõi và đưa vào kế hoạch khắc phục

- Cột treo cáp AC (cột bê tông, cột gỗ, cột thép) tính từ 

sau công tơ điện lực không bị đổ, không bị gãy, không 

nghiêng quá 10 độ, han gỉ mất tiết diện vật liệu hoặc mục 

nát

- Trường hợp nghiêng trên 10 độ thì xử lý néo giữ cột 

(khi có vật tư) hoặc phải được báo hỏng để theo dõi và 

đưa vào kế hoạch khắc phục

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các máy, 

công cụ hỗ trợ để đo.

- Trường hợp có điểm néo giữ : FT néo giữ cột bằng cách sử dụng các vật tư tận dụng là 

cáp thép, tăng đơ, khóa cáp, cáp quang vụn (nếu có).

- Trường hợp không có điểm néo giữ: Thực hiện báo hỏng đưa vào NOS để theo dõi, khắc 

phục theo kế hoạch

Với trạm BTS không có cột AC tách cáp (nếu bắt vào thân cột BTS):
Với trạm BTS không có cột AC tách cáp (nếu bắt

vào thân cột BTS):

- Với trạm bắt trực tiếp vào cột BTS (do không có cột cáp AC): dùng néo 

chuyên dụng để néo cáp AC và đảm bảo cách điện với cột BTS (dùng ống 

nhựa xoắn hoặc clamp để đi dây AC tách biệt với cột antenna và thang cáp).

- Với trạm có cột cáp AC nhập trạm (cáp đi từ cột AC vào phòng máy: Các 

điểm tiếp xúc được bọc cách điện điểm tiếp xúc bằng ống HDPE hoặc Clamp; 

kẹp cáp, ghíp chuyên dụng.

(Với trường hợp chưa có cột tách cáp AC khỏi cột anten: Yêu cầu báo hỏng 

đề xuất bổ sung cột nhập trạm để tách cáp AC khỏi cột anten)

- Với trạm bắt trực tiếp vào cột BTS (do không có cột 

cáp AC): dùng néo chuyên dụng để néo cáp AC và đảm 

bảo cách điện với cột BTS (dùng ống nhựa xoắn hoặc 

clamp để đi dây AC tách biệt với cột antenna và thang 

cáp).

- Với trạm có cột cáp AC nhập trạm (cáp đi từ cột AC 

vào phòng máy: Các điểm tiếp xúc được bọc cách điện 

điểm tiếp xúc bằng ống HDPE hoặc Clamp; kẹp cáp, 

ghíp chuyên dụng.

(Với trường hợp chưa có cột tách cáp AC khỏi cột anten: 

Yêu cầu báo hỏng đề xuất bổ sung cột nhập trạm để tách 

Kiểm tra bằng mắt

- Trường hợp cáp điện néo vào cột anten: dùng ống HDPE bọc lót; ghíp, clamp hãm cáp để 

cáp AC đi tách biệt với cột antenna và tháng cáp.

- Trường hợp trạm có cột cáp AC nhập trạm (cáp đi từ cột AC vào phòng máy: Các điểm 

tiếp xúc được bọc cách điện điểm tiếp xúc bằng ống HDPE hoặc Clamp; kẹp cáp, ghíp 

chuyên dụng.

- Báo hỏng: Trường hợp chưa có cột tách cáp AC khỏi cột anten: Yêu cầu báo hỏng đề 

xuất bổ sung cột nhập trạm để tách cáp AC khỏi cột anten.

- Cáp thừa tại cột cáp nhập trạm (hoặc cột BTS) không được quấn thành vòng

tròn hoặc phải cắt bỏ (vật tư tiêu hao)

- Cáp thừa tại cột cáp nhập trạm (hoặc cột BTS) không

được quấn thành vòng tròn hoặc phải cắt bỏ (vật tư tiêu

hao)

Kiểm tra bằng mắt
Tắt nguồn AC từ công tơ điện lực, cắt bỏ cáp thừa, đấu nối lại đường dây AC vào CB 63 

(kiểm tra pha đấu nguồn; kiểm tra bọc lót an toàn, siết chặt).

- Treo trên tuyến cột nhập trạm: Khoảng cách an toàn điện phải ≥ 1m với dây

trần, ≥ 0,5m với dây bọc và nếu treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn

(không đánh giá với trường hợp dây AC triển khai trước và đã lắp trên đỉnh

cột, cáp quang kéo sau theo cùng tuyến cột điện), hoặc cách 0.5m ngang

(trường hợp cáp điện và cáp quang đi 2 tuyến song song với nhau).

Lớn

- Treo trên tuyến cột nhập trạm: Khoảng cách an toàn

điện phải ≥ 1m với dây trần, ≥ 0,5m với dây bọc và nếu

treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn (không

đánh giá với trường hợp dây AC triển khai trước và đã

lắp trên đỉnh cột, cáp quang kéo sau theo cùng tuyến cột

điện), hoặc cách 0.5m ngang (trường hợp cáp điện và

cáp quang đi 2 tuyến song song với nhau).

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các máy, 

công cụ hỗ trợ để đo.

- Căng chỉnh độ chùng hoặc điểm treo cáp để đảm bảo khoảng cách an toàn điện đối với 

đường điện của Điện lực

- Căng chỉnh độ chùng, điểm treo cáp… không để cáp điện, cáp quang đè, quấn với nhau

- Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn chịu lực và bịt kín 2

đầu bằng silicon.
Lớn

- Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn

chịu lực và bịt kín 2 đầu bằng silicon.
Kiểm tra bằng mắt

Trường hợp chưa có ống soắn: Báo hỏng, đề xuất mua ống soắn, nâng cấp

Trường hợp ống nứt vỡ: Dùng FOAM cho vết vỡ lớn, silicon cho vết vỡ nhỏ

- Trường hợp chưa bịt kín: Bịt kín 2 đầu ống soắn bằng silicon hoặc FOAM

-   Dây điện vào phòng máy phải đi từ dưới lên lỗ vào trạm và được bọc lót và

bịt kín để đảm bảo an toàn (đối với nhà lắp ghép), đường riêng và bịt kín (đối

với nhà xây, nhà cải tạo), không dẫn nước vào trong nhà trạm.

- Trường hợp PM lắp ghép bố trí lỗ cáp AC vào trạm ở vách PM thì phải bảo

đảm bọc lót và bịt kín và tạo độ uốn cong bẫy nước trước khi cáp AC nhập

trạm.

- Trường hợp cáp AC nhập trạm Inbuiding không đánh giá do thực hiện theo

quy định, thiết kế của đơn vị chủ quản.

Nghiêm 

trọng

-   Dây điện vào phòng máy phải đi từ dưới lên lỗ vào

trạm và được bọc lót và bịt kín để đảm bảo an toàn (đối

với nhà lắp ghép), đường riêng và bịt kín (đối với nhà

xây, nhà cải tạo), không dẫn nước vào trong nhà trạm.

- Trường hợp PM lắp ghép bố trí lỗ cáp AC vào trạm ở

vách PM thì phải bảo đảm bọc lót và bịt kín và tạo độ

uốn cong bẫy nước trước khi cáp AC nhập trạm.

- Trường hợp cáp AC nhập trạm Inbuiding không đánh

giá do thực hiện theo quy định, thiết kế của đơn vị chủ

quản.

Kiểm tra bằng mắt

- Trường hợp chưa bọc lót: dùng ống HDPE, cút nhựa PVC… bọc lót tại điểm cáp AC tiếp 

xúc với lỗ nhập trạm và cạnh sắc, nhọn trong quá trình đi từ cột vào tủ AC. Uốn cáp tạo 

bẫy nước trước khi vào phòng máy.

- Chưa bịt kín: Dùng FOAM, Silicon, xi măng (Nhà xây) để bịt kín.

-   Dây điện vào phòng máy phải đi từ dưới lên lỗ vào trạm và được bọc lót và

bịt kín để đảm bảo an toàn (đối với nhà lắp ghép), đường riêng và bịt kín (đối

với nhà xây, nhà cải tạo), không dẫn nước vào trong nhà trạm.

- Trường hợp PM lắp ghép bố trí lỗ cáp AC vào trạm ở vách PM thì phải bảo

đảm bọc lót và bịt kín và tạo độ uốn cong bẫy nước trước khi cáp AC nhập

trạm.

- Trường hợp cáp AC nhập trạm Inbuiding không đánh giá do thực hiện theo

quy định, thiết kế của đơn vị chủ quản.

Nghiêm 

trọng

-   Dây điện vào phòng máy phải đi từ dưới lên lỗ vào

trạm và được bọc lót và bịt kín để đảm bảo an toàn (đối

với nhà lắp ghép), đường riêng và bịt kín (đối với nhà

xây, nhà cải tạo), không dẫn nước vào trong nhà trạm.

- Trường hợp PM lắp ghép bố trí lỗ cáp AC vào trạm ở

vách PM thì phải bảo đảm bọc lót và bịt kín và tạo độ

uốn cong bẫy nước trước khi cáp AC nhập trạm.

- Trường hợp cáp AC nhập trạm Inbuiding không đánh

giá do thực hiện theo quy định, thiết kế của đơn vị chủ

quản.

Kiểm tra bằng mắt

- Trường hợp chưa bọc lót: dùng ống HDPE, cút nhựa PVC… bọc lót tại điểm cáp AC tiếp 

xúc với lỗ nhập trạm và cạnh sắc, nhọn trong quá trình đi từ cột vào tủ AC. Uốn cáp tạo 

bẫy nước trước khi vào phòng máy.

Phải được bọc lót cách điện (Nhà container) và bịt kín bằng silicon tại vị trí 

nhập trạm:

- Chỉ yêu cầu bọc lót với PM lắp ghép bằng kim loại (container, miniselter.

- Bịt kín bằng silicon hoặc FOAM các lỗ cáp AC nhập trạm đối với tất cả các 

loại phòng máy

Lớn

Phải được bọc lót cách điện (Nhà container) và bịt kín 

bằng silicon tại vị trí nhập trạm:

- Chỉ yêu cầu bọc lót với PM lắp ghép bằng kim loại 

(container, miniselter.

- Bịt kín bằng silicon hoặc FOAM các lỗ cáp AC nhập 

trạm đối với tất cả các loại phòng máy

Kiểm tra bằng mắt

- Bọc lót điểm tiếp xúc, sắc cạnh: Dùng ống HDPE, cút nhựa PVC… bọc lót tại điểm cáp 

AC tiếp xúc với lỗ nhập trạm và cạnh sắc, nhọn.

- Bịt kín lỗ nhập trạm: Dùng silicon, FOAM hoặc xi măng (nhà xây).

- Thân cột anten phải thẳng đứng, không bị vặn xoắn, không bị cong hoặc

nghiêng, lệch đốt bất thường mà mắt thường có thể kiểm tra được.

Nghiêm 

trọng

- Thân cột anten phải thẳng đứng, không bị vặn xoắn,

không bị cong hoặc nghiêng, lệch đốt bất thường mà mắt

thường có thể kiểm tra được.

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các máy, 

công cụ hỗ trợ để đo.

Báo hỏng NOS, đưa vào theo dõi kế hoạch nâng cấp , sửa chữa  của BQLDA

Ống cột không bị thủng, móp méo hoặc biến dạng bất thường
Nghiêm 

trọng

Ống cột không bị thủng, móp méo hoặc biến dạng bất

thường
Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS (báo cáo trực tiếp GDKT TT quận/huyện; BGĐ CNCT tỉnh/TP

Thanh giằng đảm bảo đủ số lượng (cột bao, cột tháp), không bị đứt gãy (cột

dây co)

Nghiêm 

trọng

Thanh giằng đảm bảo đủ số lượng (cột bao, cột tháp),

không bị đứt gãy (cột dây co)
Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đưa vào theo dõi kế hoạch nâng cấp , sửa chữa  của BQLDA

- Các vị trí liên kết các đốt cột với nhau có đủ bu lông liên kết, đảm bảo chắc

chắn có đủ ecu hãm và được bôi mỡ bảo quản phủ kín các bước ren hở; 

- Không có khe hở giữa các mặt bích nối các đốt cột. 

- Đốt cột trên cùng phải có mặt bích bịt toàn bộ đầu cột để tránh nước mưa

vào trong ống cột.

Lớn

- Các vị trí liên kết các đốt cột với nhau có đủ bu lông

liên kết, đảm bảo chắc chắn có đủ ecu hãm và được bôi

mỡ bảo quản phủ kín các bước ren hở; 

- Không có khe hở giữa các mặt bích nối các đốt cột. 

- Đốt cột trên cùng phải có mặt bích bịt toàn bộ đầu cột

để tránh nước mưa vào trong ống cột.

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các công cụ 

hỗ trợ

Báo hỏng, nhóm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS mua vật tư thực hiện sửa chữa, 

nâng cấp

- Không có tổ ong trên cột (chỉ đánh giá khi việc có tổ ong làm ảnh hưởng đến

thời hạn hoàn thành thực hiện các công việc trên cột như thay thiết bị UCTT,

nâng hạ cấp, chỉnh vùng phủ; sửa chữa, bảo dưỡng...)

Lớn

- Không có tổ ong trên cột (chỉ đánh giá khi việc có tổ

ong làm ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành thực hiện

các công việc trên cột như thay thiết bị UCTT, nâng hạ

cấp, chỉnh vùng phủ; sửa chữa, bảo dưỡng...)

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các công cụ 

hỗ trợ

CNCT tổ chức bắt ong trước khi thực hiện các công việc có thao tác trên cột

Cột lắp ghép đầy đủ các thanh kết nối và bulong liên kết, không bị mất trộm,

đảm bảo các bulong được siết chắc chắn không bị lỏng.
Lớn

Cột lắp ghép đầy đủ các thanh kết nối và bulong liên kết,

không bị mất trộm, đảm bảo các bulong được siết chắc

chắn không bị lỏng.

Kiểm tra bằng mắt
- Báo hỏng NOS với trường hợp mất các thanh kết nối và bulong liên kết.

- Siết chặt bulong trong trường hợp bulong liên kết bị lỏng lẻo.

Vững chắc, không bị nứt vỡ kết cấu bê tông, không bị sạt lở:

- Vững chắc không bị nứt vỡ hở cốt thép: khe nứt không gia tăng độ rộng theo 

thời gian làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết cấu bê tông.

- Trường hợp sạt lở làm hở móng co, móng cột, sụt lún... thực hiện báo hỏng 

và báo cáo GĐKT Trung tâm quận/huyện, BGĐ CNCT tỉnh/TP

- Không đánh giá, báo hỏng đối với trường hợp bê tông chống cỏ nứt vỡ

Nghiêm 

trọng

Vững chắc, không bị nứt vỡ kết cấu bê tông, không bị sạt 

lở:

- Vững chắc không bị nứt vỡ hở cốt thép: khe nứt không 

gia tăng độ rộng theo thời gian làm ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến kết cấu bê tông.

- Trường hợp sạt lở làm hở móng co, móng cột, sụt lún... 

thực hiện báo hỏng và báo cáo GĐKT Trung tâm 

quận/huyện, BGĐ CNCT tỉnh/TP

- Không đánh giá, báo hỏng đối với trường hợp bê tông 

Kiểm tra bằng mắt, đo 

khe hở bằng thước mét

Đối với vết nứt: Đo độ rộng vết nứt, ghi độ rộng vết nứt bằng sơn lên bề mặt bê tông và 

theo dõi.

- Trường hợp vết nứt không thay đổi độ rộng, không báo hỏng.

- Trường hợp vết nứt gia tăng độ rộng, thực hiện báo hỏng NOS, báo cáo theo phân cấp.

- Trường hợp vỡ bê tông hở cốt thép, thực hiện báo hỏng theo dõi đưa vào kế hoạch của 

BQLDA

- Chiều cao cổ móng co, móng M0 cao hơn so với nền đất tự nhiên và đảm 

bảo không bị đọng nước trên bề mặt móng M0, móng co, không bị ngập nước. 

(Với các trường hợp móng co, cột đã được đổ bê tông xung quanh, cổ móng 

cao bằng bê tông xung quanh , không đọng nước sau mưa thì không cần phải 

cải tạo hay nâng móng):

- Trường hợp cánh móng co nổi cao so với mặt đất > 15cm: báo hỏng NOS đề 

xuất đổ bê tông chống cỏ (Trường hợp đã có bê tông chống cỏ thì không cần 

báo hỏng).

- Trường hợp móng thấp ngang cốt nền: Không đánh giá móng M0, móng co 

đã được đổ bê tông, lát gạch ngang bằng mặt móng và không bị đọng nước sau 

khi trời mưa. 

Nghiêm 

trọng

- Chiều cao cổ móng co, móng M0 cao hơn so với nền 

đất tự nhiên và đảm bảo không bị đọng nước trên bề mặt 

móng M0, móng co, không bị ngập nước. (Với các 

trường hợp móng co, cột đã được đổ bê tông xung 

quanh, cổ móng cao bằng bê tông xung quanh , không 

đọng nước sau mưa thì không cần phải cải tạo hay nâng 

móng):

- Trường hợp cánh móng co nổi cao so với mặt đất > 

15cm: báo hỏng NOS đề xuất đổ bê tông chống cỏ 

(Trường hợp đã có bê tông chống cỏ thì không cần báo 

hỏng).

- Trường hợp móng thấp ngang cốt nền: Không đánh giá 

- Kiểm tra bằng mắt

- Sử dụng các công cụ 

hỗ trợ

- Báo hỏng và đề xuất nâng cấp NOS theo từng trường hợp.

- Với trường hợp móng M0 cao hơn xung quanh nhưng vẫn bị đóng nước trên bề mặt thì 

tại vị trí nước đọng nhiều nhất thực hiện tạo một rãnh nhỏ trên bề mặt bê tông để nước 

thoát hết khi nữa (dùng mũi tô vít hoặc mũi kìm mài trên bề mặt tại vị trí nước đọng nhiều 

nhất để tạo rãnh nhỏ thoát nước đọng).

- Không có đất, rác, cây, cỏ trên bề mặt bê tông chống cỏ

- Không có rác thải bỏ xung quanh khu vực móng co, móng cột (đồ hỏng, 

nilong, vỏ chai, gỗ, rơm…)

- Trường hợp chủ nhà chăn nuôi quanh khu vực trạm phải đàm phán để đảm 

bảo vệ sinh quanh hành lang PM, móng cột.

- Nghiêm cấm việc để chủ nhà quây rào, lưới quanh phòng máy, nhà máy nổ, 

móng cột làm khu chăn nuôi, nhốt gia súc, gia cầm. 

Lớn

- Không có đất, rác, cây, cỏ trên bề mặt bê tông chống 

cỏ

- Không có rác thải bỏ xung quanh khu vực móng co, 

móng cột (đồ hỏng, nilong, vỏ chai, gỗ, rơm…)

- Trường hợp chủ nhà chăn nuôi quanh khu vực trạm 

phải đàm phán để đảm bảo vệ sinh quanh hành lang PM, 

móng cột.

- Nghiêm cấm việc để chủ nhà quây rào, lưới quanh 

Kiểm tra bằng mắt

- Thực hiện vệ sinh, dọn dẹp.

- Làm việc với Chủ nhà trạm; đơn vị chủ quản để bảo đảm vệ sinh, mỹ quan quanh khu vực 

nhà trạm

- Yêu cầu Chủ nhà trạm thực hiện ngăn cách khu vực chăn nuôi với khu vực nhà trạm

- Đủ số lượng dây co theo thiết kế. Các dây co được bắt vào móc co theo

đúng thiết kế, không bị chéo sợi tỳ đè lên nhau

- Đủ số lượng dây co theo thiết kế. Các dây co được bắt

vào móc co theo đúng thiết kế, không bị chéo sợi tỳ đè

lên nhau

Kiểm tra bằng mắt
Báo hỏng NOS khi thiếu dây co theo thiết kế; báo cáo lên cấp trên theo phân cấp.

'- Không bị chùng võng bất thường (Dây co võng rõ ràng, có thể Kiểm tra 

bằng mắt).

'- Không bị chùng võng bất thường (Dây co võng rõ ràng, 

có thể Kiểm tra bằng mắt).

- Dùng tay lắc, dây co 

rung động đưa võng kéo 

dài.

- Sử dụng các công cụ 

- Báo hỏng NOS đưa vào kế hoạch củng cố, bảo dưỡng của BQLDA. 

- Trương hợp số lượng dây co bị chùng nhiều và độ chùng lớn thì thực hiện báo cáo trực 

tiếp GDKT TT quận/huyện; BGĐ CNCT tỉnh/TP.

- Không bị đứt dây co hoặc đứt các sợi trên dây co - Không bị đứt dây co hoặc đứt các sợi trên dây co

- Kiểm tra bằng mắt.

- Sử dụng các công cụ 

hỗ trợ

- Báo khẩn cấp khi dây co bị mất, đứt 1 phần hoặc toàn bộ các sợi thép cấu thành lên dây 

co.

- Báo hỏng NOS đưa vào kế hoạch củng cố, bảo dưỡng của BQLDA. 

- Không bị nứt, vỡ: Một trong các thành phần của khóa cáp bị nứt vỡ, cháy 

ren, không siết được ecu

- Không bị nứt, vỡ: Một trong các thành phần của khóa 

cáp bị nứt vỡ, cháy ren, không siết được ecu
Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng thay thế 1:1 (vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS mua sắm

- Đủ số lượng khóa cáp (5 khóa phía dưới móng co và 4 khóa phía trên cột 

đối với mỗi dây co): Đủ số lượng tối thiểu ở mỗi đầu: Trường hợp nhiều hơn 

do bổ sung khóa cáp thép đối với trạm dùng khóa gang, khi hỏng thì thực hiện 

thay thế 1:1.

- Đủ số lượng khóa cáp (5 khóa phía dưới móng co và 4 

khóa phía trên cột đối với mỗi dây co): Đủ số lượng tối 

thiểu ở mỗi đầu: Trường hợp nhiều hơn do bổ sung khóa 

cáp thép đối với trạm dùng khóa gang, khi hỏng thì thực 

hiện thay thế 1:1.

Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng thay thế 1:1 (vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS mua sắm

- Đảm bảo đủ lực siết theo quy định cho tất cả khóa ở dưới móng co và khóa 

cáp ở trên cột chắc chắn cả phía dưới mặt đất.(riêng khóa cáp dùng để bắt 

tiếp địa cho dây co chỉ cần siết chặt): Các đai ốc được siết chặt; lực siết theo 

chủng loại khóa cáp và vùng gió:

- Khóa cáp 8,10: ≥40Nm.

- Khóa cáp 12,14: ≥60 Nm.

- Khóa cáp gang 8, 10, 12, 14: ≥ 20Nm.

- Đảm bảo đủ lực siết theo quy định cho tất cả khóa ở 

dưới móng co và khóa cáp ở trên cột chắc chắn cả phía 

dưới mặt đất.(riêng khóa cáp dùng để bắt tiếp địa cho 

dây co chỉ cần siết chặt): Các đai ốc được siết chặt; lực 

siết theo chủng loại khóa cáp và vùng gió:

- Khóa cáp 8,10: ≥40Nm.

- Khóa cáp 12,14: ≥60 Nm.

- Khóa cáp gang 8, 10, 12, 14: ≥ 20Nm.

Đo bằng Cle lực Siết lại bằng cle lực bảo đảm lực siết của từng loại khóa cáp.

- Khóa cáp không quá nhỏ so với dây co, khóa cáp không phải vật liệu 

sắt/thép:

- Cỡ khóa cáp nhỏ hơn cỡ dây cáp (Ví dụ: khóa 10 lắp cho cáp 12)

- Loại khóa cáp đang dùng toàn bộ là khóa gang (trừ trường hợp đã được bổ 

sung thêm 2 khóa cáp thép ở mỗi đầu dây co)

- Khóa cáp không quá nhỏ so với dây co, khóa cáp 

không phải vật liệu sắt/thép:

- Cỡ khóa cáp nhỏ hơn cỡ dây cáp (Ví dụ: khóa 10 lắp 

cho cáp 12)

- Loại khóa cáp đang dùng toàn bộ là khóa gang (trừ 

trường hợp đã được bổ sung thêm 2 khóa cáp thép ở mỗi 

Kiểm tra bằng mắt
- Báo hỏng đề xuất thay thế NOS khi toàn bộ khóa cáp sai chủng loại và dây co đang dùng 

khóa cáp gang chưa được lắp bổ sung khóa cáp thép.

Lưu ý: Với các tỉnh ven biển, tỉnh có nguy cơ hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi

bão thì tổ chức siết khóa cáp trước và sau khi có bão để đảo an toàn

Lưu ý: Với các tỉnh ven biển, tỉnh có nguy cơ hoặc bị

ảnh hưởng trực tiếp bởi bão thì tổ chức siết khóa cáp

trước và sau khi có bão để đảo an toàn

Theo WO giao đến 

6 Tăng đơ, ma ní
Đảm bảo đầy đủ, chắc chắn, không bị thiếu (mất trộm), không bị nứt vỡ, đứt

gãy
Lớn

Đảm bảo đầy đủ, chắc chắn, không bị thiếu (mất trộm),

không bị nứt vỡ, đứt gãy
Kiểm tra bằng mắt

Báo khẩn cấp khi mất, vỡ, gãy 1 phần hoặc toàn tăng đơ, ma ní dây co 1 móng co hoặc 

toàn bộ các dây co

7 Ê cu

- Với các trạm sử dụng tăng đơ Fi18 (chủ yếu trạm trên mái) có thiết kế 

không sử dụng ecu lòng tăng đơ thì không cần báo hỏng, bổ sung ecu lòng.

- Với loại khóa cáp thiết kế chỉ có 1 ecu cho 1 bên, không báo hỏng bổ sung 

ecu đối với loại khóa cáp này.

- Trường hợp khóa cáp hết ren lắp ecu thì không đánh giá.

- Trường hợp tăng đơ hết ren trong, thực hiện báo hỏng ghi rõ loại ren ngược, 

thuận và cỡ ecu

Nhỏ

- Với các trạm sử dụng tăng đơ Fi18 (chủ yếu trạm trên 

mái) có thiết kế không sử dụng ecu lòng tăng đơ thì 

không cần báo hỏng, bổ sung ecu lòng.

- Với loại khóa cáp thiết kế chỉ có 1 ecu cho 1 bên, 

không báo hỏng bổ sung ecu đối với loại khóa cáp này.

- Trường hợp khóa cáp hết ren lắp ecu thì không đánh 

giá.

- Trường hợp tăng đơ hết ren trong, thực hiện báo hỏng 

ghi rõ loại ren ngược, thuận và cỡ ecu

Kiểm tra bằng mắt

 Trường hợp  đủ ecu: Vặn, siết chặt lại đai ốc. 

- Trường hợp thiếu ecu, hỏng ecu: Báo hỏng IOS để bổ sung, thay thế 1:1 nhóm vật tư ủy 

quyền mua sắm cho đơn vị OS thực hiện.

- Móc co không bị biến dạng (so sánh với các móc co còn lại trên cùng móng

co)
Nhỏ

- Móc co không bị biến dạng (so sánh với các móc co

còn lại trên cùng móng co)
Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Không bị đứt, bật móc co, móng co cột trên mái
Nghiêm 

trọng
- Không bị đứt, bật móc co, móng co cột trên mái Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đưa vào theo dõi kế hoạch NCSC của BQLDA

1

4 Dây co
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Dây tiếp địa cho cột, Móng cột, móng co, kim thu sét không bị đứt, tưa sợi, 

không bị thiếu (một số  cột 400*400*400 đang dùng cột làm tiếp địa cho kim 

thu sét, triển khai mới thì vẫn có tiếp địa riêng):

- Báo hỏng bổ sung đối loại cột 600x600x6000 thiếu dây tiếp địa kim thu sét; 

cung cấp độ dài cáp thép Fi 12.

- Trường hợp cột bao còn dây tiếp địa cho kim thu sét của cột lõi thì không 

báo hỏng

- Trường hợp rút cột lõi thì cột bao phải có kim thu sét và dây tiếp đất cho kim 

thu sét, không có phải báo hỏng

Dây tiếp địa cho cột, Móng cột, móng co, kim thu sét 

không bị đứt, tưa sợi, không bị thiếu (một số  cột 

400*400*400 đang dùng cột làm tiếp địa cho kim thu 

sét, triển khai mới thì vẫn có tiếp địa riêng):

- Báo hỏng bổ sung đối loại cột 600x600x6000 thiếu dây 

tiếp địa kim thu sét; cung cấp độ dài cáp thép Fi 12.

- Trường hợp cột bao còn dây tiếp địa cho kim thu sét 

của cột lõi thì không báo hỏng

- Trường hợp rút cột lõi thì cột bao phải có kim thu sét 

và dây tiếp đất cho kim thu sét, không có phải báo hỏng

Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng nâng cấp sửa chữa hạ tầng, vật tư VTNet bảo đảm, đơn vị OS thực hiện

- Tiếp địa được cố định chắc chắn vào thân cột, móng co, móng cột, kim thu

sét, dây co (Cáp tiếp địa cho dây co phải được bắt ở tất cả các dây co).

- Tiếp địa được cố định chắc chắn vào thân cột, móng

co, móng cột, kim thu sét, dây co (Cáp tiếp địa cho dây

co phải được bắt ở tất cả các dây co).

Kiểm tra bằng mắt
Báo hỏng và cung cấp số khóa cáp, cỡ khóa cáp để đơn vị OS mua sắm theo ủy quyền và 

thực hiện nâng cấp, sửa chữa

Han gỉ nặng (han gỉ đã mất tiết diện vật liệu) các kết cấu cột BTS (Ống cột,

thanh giằng, dây co, tăng đơ, ma ní, bản ốp, gá chống xoay, móc co, thanh

giằng, khóa cáp..)

Nghiêm 

trọng

Han gỉ nặng (han gỉ đã mất tiết diện vật liệu) các kết cấu

cột BTS (Ống cột, thanh giằng, dây co, tăng đơ, ma ní,

bản ốp, gá chống xoay, móc co, thanh giằng, khóa cáp..)

Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Han gỉ nhẹ dây co phải thực hiện báo hỏng để đưa vào theo dõi.

- Han gỉ nhẹ các cấu kiện khác, mức độ nhỏ thực hiện sơn chống gỉ trong quá 

trình kiểm tra, bảo dưỡng.

- Không sơn gầm sàn nhà container có chân đế và gầm <30cm.

- Han gỉ nhẹ các cấu kiện khác, khối lượng lớn, gần như toàn bộ các chi tiết 

của cột, vách phòng máy nhà container; thực hiện báo hỏng để theo dõi đưa 

vào bảo dưỡng lớn.

Nhỏ

- Han gỉ nhẹ dây co phải thực hiện báo hỏng để đưa vào 

theo dõi.

- Han gỉ nhẹ các cấu kiện khác, mức độ nhỏ thực hiện 

sơn chống gỉ trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡng.

- Không sơn gầm sàn nhà container có chân đế và gầm 

<30cm.

- Han gỉ nhẹ các cấu kiện khác, khối lượng lớn, gần như 

toàn bộ các chi tiết của cột, vách phòng máy nhà 

container; thực hiện báo hỏng để theo dõi đưa vào bảo 

Kiểm tra bằng mắt
Đánh gỉ và sơn chống gỉ

Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

'- Dây thoát sét thiết bị ngoài trời không bị đứt, không bị thiếu, được cố định 

chắc chắn.

- Dây thoát sét thiết bị trên cột không được hàn hoặc kẹp cốt C chung với dây 

thoát sét kim thu sét.

- Đối với trạm trên mái nhà cao tầng có 1 đường tiếp địa thì cho phép dây tiếp 

địa kim thu sét(Nếu có) và tiếp đất các thiết bị trên cột đi chung.

'- Dây thoát sét thiết bị ngoài trời không bị đứt, không bị 

thiếu, được cố định chắc chắn.

- Dây thoát sét thiết bị trên cột không được hàn hoặc kẹp 

cốt C chung với dây thoát sét kim thu sét.

- Đối với trạm trên mái nhà cao tầng có 1 đường tiếp địa 

thì cho phép dây tiếp địa kim thu sét(Nếu có) và tiếp đất 

các thiết bị trên cột đi chung.

Kiểm tra bằng mắt
- Báo hỏng khi bị han gỉ dẫn đến đứt, thiếu; VTNet cấp vật tư, đơn vị OS thực hiện thi 

công.

- Tất cả thiết bị ngoài trời, feefer, cáp đồng trục viba, cáp nguồn RRU phải

được đấu nối tiếp địa theo đúng quy định của Vendor

- Tất cả thiết bị ngoài trời, feefer, cáp đồng trục viba, cáp 

nguồn RRU phải được đấu nối tiếp địa theo đúng quy

định của Vendor

Kiểm tra bằng mắt
Báo hỏng khi thiếu để mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS, nhân công mua 

sắm cho đơn vị OS

Cảnh báo các Anten BTS treo trên cột  bị che chắn bởi các chướng ngại vật:
Cảnh báo các Anten BTS treo trên cột bị che chắn bởi

các chướng ngại vật:
Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

- Trạm KV thành thị HNI- HCM: trong khoảng cách <50m. Lớn
- Trạm KV thành thị HNI- HCM: trong khoảng cách

<50m.
Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

-  Trạm KV thành thị các tỉnh: trong khoảng cách <100m. Lớn
- Trạm KV thành thị các tỉnh: trong khoảng cách

<100m.
Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

- Trạm KV nông thôn: < 150m Lớn - Trạm KV nông thôn: < 150m Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

Tuyến anten viba giữa 2 trạm: Lớn Tuyến anten viba giữa 2 trạm: Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

- Treo trên cột không bị che chắn bởi các chướng ngại vật. Lớn
- Treo trên cột không bị che chắn bởi các chướng ngại

vật.
Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

- Không có nguy cơ các công trình đang xây dựng che chắn trong tương lai. Lớn
- Không có nguy cơ các công trình đang xây dựng che

chắn trong tương lai.
Kiểm tra bằng mắt Báo cáo theo phân cấp

- Phải đủ bu lông liên kết của bộ gá antena, thiết bị, viba, RRU theo thiết kế.

Bu lông phải được siết chặt chẽ, đủ ecu hãm, ecu siết.
Lớn

- Phải đủ bu lông liên kết của bộ gá antena, thiết bị, viba,

RRU theo thiết kế. Bu lông phải được siết chặt chẽ, đủ

ecu hãm, ecu siết.

Kiểm tra bằng mắt

- Thiếu ecu: Báo hỏng mua sắm ecu thuộc vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS mua 

sắm (cung cấp chủng loại và số lượng).

- Thiếu bulong, hỏng bulong: báo hỏng NOS, vật tư VTNet cung cấp (cung cấp chủng loại 

và số lượng).
- Bộ gá và các chi tiết Bộ gá không bị thủng, Han gỉ tởi mức suy giảm hoặc

ăn mòn tiết diện.

Nghiêm 

trọng

- Bộ gá và các chi tiết Bộ gá không bị thủng, Han gỉ tởi

mức suy giảm hoặc ăn mòn tiết diện.
Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Đi trong clamp, được cố định chắc chắn vào thân cột. Lớn - Đi trong clamp, được cố định chắc chắn vào thân cột. Kiểm tra bằng mắt Lắp bổ sung clamp

- Đi dây gọn gàng ,thẳng hàng ( không chồng chéo), đối với dây quang phải

đảm bảo đường kính uốn cong ≥ 30 cm.
Lớn

- Đi dây gọn gàng ,thẳng hàng ( không chồng chéo), đối

với dây quang phải đảm bảo đường kính uốn cong ≥ 30

cm.

Kiểm tra bằng mắt Nắn chỉnh dây cho thẳng hàng.

- Dây gia cường cáp quang F8 phải cắt bỏ:

+ Vị trí 1: Tại cột cáp trước cột nhập trạm 1 cột (cột nhập trạm là N, cột

trước cột nhập trạm 1 cột là N-1). Cắt hở dây gia cường một đoạn từ 10 đến

15 cm tại cột cáp N-1 (cột trước cột cáp nhập trạm 1 cột) .

+ Vị trí 2: Tại Cột BTS, cáp f8 đang bắt trực tiếp vào cột BTS. Cách điện cho

cáp f8 bằng ống nhựa mềm PVC theo hướng dẫn.

+ Vị trí 3: Tại cột cáp nhập trạm (nếu có).Cắt dây gia cường tại vị trí cáp

quang f8 đang bắt trực tiếp vào cột cáp nhập trạm trước khi đi vào cột BTS

hoặc lỗ cáp nhập trạm.

+ Vị trí 4: Tại vị trí néo cáp f8 trên mái nhà dân (đối với các trạm trên mái

nhà). Cắt hở 30 cm dây gia cường tại hướng từ vị trí đang néo cáp trên mái

nhà đi vào nhà trạm.

Vị trí 5: Trước lỗ cáp nhập trạm 50 cm. Cắt dây gia cường cáp f8 trước lỗ cáp

nhập trạm 50 cm và thực hiện quấn băng dính cách điện 2 đầu (nội dung này

thực hiện đúng theo yêu cầu của checklist).

Nghiêm 

trọng

- Dây gia cường cáp quang F8 phải cắt bỏ:

+ Vị trí 1: Tại cột cáp trước cột nhập trạm 1 cột (cột

nhập trạm là N, cột trước cột nhập trạm 1 cột là N-1).

Cắt hở dây gia cường một đoạn từ 10 đến 15 cm tại cột

cáp N-1 (cột trước cột cáp nhập trạm 1 cột) .

+ Vị trí 2: Tại Cột BTS, cáp f8 đang bắt trực tiếp vào

cột BTS. Cách điện cho cáp f8 bằng ống nhựa mềm

PVC theo hướng dẫn.

+ Vị trí 3: Tại cột cáp nhập trạm (nếu có).Cắt dây gia

cường tại vị trí cáp quang f8 đang bắt trực tiếp vào cột

cáp nhập trạm trước khi đi vào cột BTS hoặc lỗ cáp

nhập trạm.

+ Vị trí 4: Tại vị trí néo cáp f8 trên mái nhà dân (đối với

các trạm trên mái nhà). Cắt hở 30 cm dây gia cường tại

hướng từ vị trí đang néo cáp trên mái nhà đi vào nhà

trạm.

Vị trí 5: Trước lỗ cáp nhập trạm 50 cm. Cắt dây gia 

Kiểm tra bằng mắt Thực hiện cắt dây rường và bọc lót cách điện theo quy định hiện hành

- Thực hiện bẫy nước cho dây nhập trạm, không dẫn nước vào trạm. Lớn
- Thực hiện bẫy nước cho dây nhập trạm, không dẫn

nước vào trạm.
Kiểm tra bằng mắt Nắn chỉnh dây, uốn tạo điểm bẫy nước trước khi nhập trạm

- Cáp quang từ cột vào tới cột nhập trạm hoặc cột anten để nhập trạm không

được chùng võng, kéo quá khoảng vượt cho phép của cáp.
Lớn

- Cáp quang từ cột vào tới cột nhập trạm hoặc cột anten

để nhập trạm không được chùng võng, kéo quá khoảng

vượt cho phép của cáp.

Kiểm tra bằng mắt Căng chỉnh độ chùng

-  Trường hợp có cột cáp nhập trạm, cuộn cáp quang dự phòng phải được

quấn dự phòng ở cột nhập trạm bằng gông treo dự phòng chuyên dụng.

- Trường hợp không có cột cáp nhập trạm, cuộn cáp dự phòng được cố định

chắc chắn vào cột anten, bảo đảm bán kính uốn cong trên 60 cm.

- Trường hợp cáp đi ngầm: phải được cuộn gọn gàng, Cáp và măng xông phải

được cố định lên ke đỡ cáp.

Lớn

-  Trường hợp có cột cáp nhập trạm, cuộn cáp quang dự

phòng phải được quấn dự phòng ở cột nhập trạm bằng

gông treo dự phòng chuyên dụng.

- Trường hợp không có cột cáp nhập trạm, cuộn cáp dự

phòng được cố định chắc chắn vào cột anten, bảo đảm

bán kính uốn cong trên 60 cm.

- Trường hợp cáp đi ngầm: phải được cuộn gọn gàng,

Cáp và măng xông phải được cố định lên ke đỡ cáp.

Kiểm tra bằng mắt
Bổ sung gông dự phòng cáp, quấn cáp bảo đảm bán kính cong tránh suy hao. Cố định cáp 

và Măng xông lên ke đỡ cáp.

-  Đối với trạm trục huyện/Hub: Cáp quang phải tách chung lộ đến lỗ cáp nhập 

trạm đối với hạ tầng có sẵn hoặc chưa có thì đề xuất bên A khắc phục.
Lớn

-  Đối với trạm trục huyện/Hub: Cáp quang phải tách

chung lộ đến lỗ cáp nhập trạm đối với hạ tầng có sẵn

hoặc chưa có thì đề xuất bên A khắc phục.

Kiểm tra bằng mắt Thực hiện làm CR tách cáp nhập trạm qua 2 lỗ cáp nhập trạm khác nhau.
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Mỡ chống gỉ: Không 

bị khô, phủ kín chi

tiết ốc và ren (sẽ bị

trừ điểm nếu vi

phạm bất kỳ thành

phần nào)

Tất cả các chi tiết liên kết có ren bên ngoài phòng máy phải được bôi mỡ đầy

đủ, định kỳ
Lớn

Tất cả các chi tiết liên kết có ren bên ngoài phòng máy

phải được bôi mỡ đầy đủ, định kỳ
Kiểm tra bằng mắt Bôi mỡ các chi tiết ren khô mỡ

- Đầy đủ thang cáp ngoài trời và Cố định chắc chắn tại 2 đầu thang cáp

(Trường hợp thang cáp ngắn, không cố định được vào phòng máy thì phải

đảm bảo được cố định chắc chắn tại hai vị trí cột anten và cột chống thang

cáp)

Lớn

- Đầy đủ thang cáp ngoài trời và Cố định chắc chắn tại 2

đầu thang cáp (Trường hợp thang cáp ngắn, không cố

định được vào phòng máy thì phải đảm bảo được cố định

chắc chắn tại hai vị trí cột anten và cột chống thang cáp)

Kiểm tra bằng mắt Hiện chưa có BH cho trường hợp này, khó xác định vật tư để cố định thang cáp

- Trụ đỡ (nếu có) được đổ block chắc chắn bằng bê tông Lớn - Trụ đỡ (nếu có) được đổ block chắc chắn bằng bê tông
Kiểm tra hoặc đào thăm 

dò

Kiểm tra trụ đỡ thang cáp không có block thực hiện báo hỏng NOS

- Không để cây dây leo bám lên nhà trạm, móng co, móng cột, dây co, nhà

máy nổ, cột cáp nhập trạm
Lớn

- Không để cây dây leo bám lên nhà trạm, móng co,

móng cột, dây co, nhà máy nổ, cột cáp nhập trạm
Kiểm tra bằng mắt Thực hiện phát quang

- Không để cỏ mọc quá 5 Cm từ mặt đất (không đánh giá với trường hợp FT

chứng minh được tại chu kỳ bảo dưỡng trước cỏ đã được làm sạch và chu kỳ

hiện tại ẫn đang trong hạn)

Lớn

- Không để cỏ mọc quá 5 Cm từ mặt đất (không đánh

giá với trường hợp FT chứng minh được tại chu kỳ bảo

dưỡng trước cỏ đã được làm sạch và chu kỳ hiện tại ẫn

đang trong hạn)

Kiểm tra bằng mắt Thực hiện phát quang

- Đảm bảo an toàn, không có cành cây, cây to tỳ đè, có nguy cơ gây mất an

toàn cho hạ tầng nhà trạm, cột, dây co, móng co, nhà máy nổ…:

Thực hiện theo Hướng dẫn 05/HD-VTNet-QLDA

Lớn

- Đảm bảo an toàn, không có cành cây, cây to tỳ đè, có

nguy cơ gây mất an toàn cho hạ tầng nhà trạm, cột, dây

co, móng co, nhà máy nổ…:

Thực hiện theo Hướng dẫn 05/HD-VTNet-QLDA

Kiểm tra bằng mắt
- Thực hiện phát quang theo Hướng dẫn 05/HD-QLDA

- Lập biên bản theo quy định đối với các trường hợp bất khả kháng

- Loại bỏ nguy cơ mất an toàn do dây leo, cây leo, cây to bám hoặc tỳ, gãy đổ

đè lên tuyến cáp nhập trạm (cáp quang, cáp điện AC).
Lớn

- Loại bỏ nguy cơ mất an toàn do dây leo, cây leo, cây

to bám hoặc tỳ, gãy đổ đè lên tuyến cáp nhập trạm (cáp

quang, cáp điện AC).

Kiểm tra bằng mắt
- Thực hiện phát quang theo Hướng dẫn 05/HD-QLDA

- Lập biên bản theo quy định đối với các trường hợp bất khả kháng

- Trường hợp úng tạm thời có thể khai thông tạo rãnh thoát nước 

- Trường hợp vùng trũng không thoát nước, thực hiện báo hỏng đề xuất đổ bê 

tông, tôn nền, nâng nhà, xây nhà vượt lũ

Lớn

- Trường hợp úng tạm thời có thể khai thông tạo rãnh 

thoát nước 

- Trường hợp vùng trũng không thoát nước, thực hiện 

báo hỏng đề xuất đổ bê tông, tôn nền, nâng nhà, xây nhà 

vượt lũ

Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng NOS, đua vào theo dõi kế hoạch NCSC của BQLDA

- Không để rác thải vứt quanh trạm.

- Phát quang đường đi, lối đi lên trạm; bảo đảm đường vào trạm quang đãng,

không để cây và cỏ che phủ lối đi; không để rác thải chắn lối đi lên trạm.

Lớn

- Không để rác thải vứt quanh trạm.

- Phát quang đường đi, lối đi lên trạm; bảo đảm đường

vào trạm quang đãng, không để cây và cỏ che phủ lối đi;

không để rác thải chắn lối đi lên trạm.

Kiểm tra bằng mắt Tẩy rửa, vệ sinh làm sạch trong khi thực hiện WO MR

19

Vệ sinh mái phòng

máy, nhà máy nổ,

mái nhà cải tạo

- Vệ sinh sạch phần mái. Đảm bảo không có rác, cành cây, lá cây tồn động

lâu ngày gây han gỉ, tắc hệ thống thoát nước trên mái.
Lớn

- Vệ sinh sạch phần mái. Đảm bảo không có rác, cành

cây, lá cây tồn động lâu ngày gây han gỉ, tắc hệ thống

thoát nước trên mái.

Kiểm tra bằng mắt Tẩy rửa, vệ sinh làm sạch trong khi thực hiện WO MR
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Vệ sinh

phía 

ngoài nhà

Vệ sinh vỏ nhà

container
- Không có rêu, nấm mốc bám trên nhà container. Lớn - Không có rêu, nấm mốc bám trên nhà container. Kiểm tra bằng mắt Tẩy rửa, vệ sinh làm sạch trong khi thực hiện WO MR
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Sơn 

chống gỉ

Sơn chống gỉ các vị

trí bị han gỉ nhẹ của

hạ tầng (han gỉ

nhưng chưa làm suy

giảm tiết diện)

Tất cả các chi tiết bằng kim loại bị han gỉ phải được làm sạch gỉ và được sơn

chống gỉ (trừ dây co của cột). Lớn

Tất cả các chi tiết bằng kim loại bị han gỉ phải được làm

sạch gỉ và được sơn chống gỉ (trừ dây co của cột). Kiểm tra bằng mắt Đánh gỉ, sơn chống gỉ

- Trạng thái hoạt động bình thường (Chỉ áp dụng đối với trường hợp cột có độ 

cao ≥ 45m)
Lớn

- Trạng thái hoạt động bình thường (Chỉ áp dụng đối với 

trường hợp cột có độ cao ≥ 45m)
Kiểm tra bằng mắt - Báo hỏng NOS đối với trường hợp không có đèn báo độ cao với cột có độ cao ≥ 45m

Trường hợp nứt vỡ vỏ dây nguồn; hỏng adapter báo hỏng để thay loại đèn báo 

cao dùng năng lượng mặt trời
Lớn

Trường hợp nứt vỡ vỏ dây nguồn; hỏng adapter báo hỏng 

để thay loại đèn báo cao dùng năng lượng mặt trời
Kiểm tra bằng mắt - Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công mua sắm cho đơn vị OS thực hiện

Tính chính xác của cơ sử dữ liệu, tính tính xác của số lượng, chủng loại, công

suất...
Lớn

Tính chính xác của cơ sử dữ liệu, tính tính xác của số

lượng, chủng loại, công suất...

Kiểm tra dữ liệu và so 

sánh với thực tế
Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh

- Dữ liệu hạ tầng: Loại cột, độ cao cột. Lớn - Dữ liệu hạ tầng: Loại cột, độ cao cột.
Kiểm tra dữ liệu và so 

sánh với thực tế
Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh

- Dữ liệu vô tuyến: Độ cao anten, góc azimuth. Lớn - Dữ liệu vô tuyến: Độ cao anten, góc azimuth.
Kiểm tra dữ liệu và so 

sánh với thực tế
Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh

- Tài sản trạm. Lớn - Tài sản trạm.
Kiểm tra dữ liệu và so 

sánh với thực tế
Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh

- Dữ liệu cơ điện. Lưu ý dữ liệu, tham số của các thiết bị cơ điện có khả năng

giám sát phải trung khớp giữa thực tế và thông tin trên chatbot
Lớn

- Dữ liệu cơ điện. Lưu ý dữ liệu, tham số của các thiết bị

cơ điện có khả năng giám sát phải trung khớp giữa thực

tế và thông tin trên chatbot

Kiểm tra dữ liệu và so 

sánh với thực tế
Cập nhật dữ liệu và điều chỉnh

- Mặt trên mái: Không bị đọng nước. Lớn - Mặt trên mái: Không bị đọng nước.
Kiểm tra bằng mắt 

thường

Dọn vệ sinh rác chặn rãnh, ống thoát

Báo hỏng đề xuất lợp mái tôn nếu nứt vỡ, trũng mái 

- Mặt dưới mái phòng máy: Không bị thấm/đọng thành giọt hoặc dột nước, hở, 

mục nát

Nghiêm 

trọng

- Mặt dưới mái phòng máy: Không bị thấm/đọng thành 

giọt hoặc dột nước, hở, mục nát

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Báo hỏng NOS (báo cáo trực tiếp GDKT TT quận/huyện; BGĐ CNCT tỉnh/TP. Khắc phục 

tạm thời chống nước vào thiết bị

- Sàn nhà xây: Không bị sụt, lún gây nghiêng thiết bị, có nguy cơ sập sàn (nhà

vượt lũ).

- Sàn nhà container: Không thủng; không nghiêng; không han gỉ, mục.

Lớn

- Sàn nhà xây: Không bị sụt, lún gây nghiêng thiết bị, có

nguy cơ sập sàn (nhà vượt lũ).

- Sàn nhà container: Không thủng; không nghiêng; không

han gỉ, mục.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Sơn chống gỉ vết han gỉ nhẹ

- Báo hỏng khi han gỉ thủng, an mòn tiết diện

- Thực hiện báo hỏng khi sàn nhà container  bị han gỉ có gầm, chân đế ≤ 30 cm ( không 

thể chui vào để thực hiện khắc phục).

Tường nhà xây: Không bị nứt vỡ (làm lọt sáng hoặc nứt xuyên từ mặt trong ra

mặt ngoài), bong tróc vữa trát, thấm nước
Lớn

Tường nhà xây: Không bị nứt vỡ (làm lọt sáng hoặc nứt

xuyên từ mặt trong ra mặt ngoài), bong tróc vữa trát,

thấm nước

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Vách nhà container, nhà cabin: Không bị thủng, mục nát
Nghiêm 

trọng

- Vách nhà container, nhà cabin: Không bị thủng, mục

nát

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Các vị trí han gỉ phải được xử lý, sơn phủ Lớn - Các vị trí han gỉ phải được xử lý, sơn phủ
Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Sơn chống gỉ vết han gỉ nhẹ

- Báo hỏng khi han gỉ thủng, an mòn tiết diện

Các lỗ thông gió, lỗ nhập trạm không sử dụng phải được bịt kín bằng silicon

với các lỗ nhỏ, với các lỗ lớn phải bịt kín bằng tấm nhựa hoặc kim loại.
Lớn

Các lỗ thông gió, lỗ nhập trạm không sử dụng phải được

bịt kín bằng silicon với các lỗ nhỏ, với các lỗ lớn phải bịt

kín bằng tấm nhựa hoặc kim loại.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Bịt lỗ hở lớn bằng tấm Alu, tôn, nhựa.

Bịt bằng silcon, FOAM với lỗ nhỏ, dài

Hành lang xung quanh phòng máy: Hành lang xung quanh phòng máy không

bị sạt lở đất đá, sụt lún
Lớn

Hành lang xung quanh phòng máy: Hành lang xung

quanh phòng máy không bị sạt lở đất đá, sụt lún

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

Hệ thống thang cáp trong nhà: đầy đủ thang cáp tới tất cả các rack, tủ thiết bị.

Thang cáp phải được cố định chắc chắn và không bị xập xệ.
Lớn

Hệ thống thang cáp trong nhà: đầy đủ thang cáp tới tất

cả các rack, tủ thiết bị. Thang cáp phải được cố định

chắc chắn và không bị xập xệ.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Siết chỉnh conson, bộ gá để cố định chắc chắn thang cáp

- Đề xuất bổ sung thang cáp thiếu, hụt; lắp bổ sung

10
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Phòng 

máy

Mái, sàn,

tường/vách, thang

cáp,hành lang xung

quanh phòng máy,

liên kết dầm nhà

container

23

Vệ sinh,

phát 

quang

Thang cáp nhập

trạm, trụ đỡ thang

cáp

14

Sợi cáp quang, dây

quang, dây nguồn

RRU, feeder…

13

Cáp đi dây trên cột

anten, thang cáp

ngoài trơi

16

Phát quang quanh

hành lang an toàn

nhà trạm, móng co

(cách nhà trạm,

móng co tối thiểu

1m)

18

Vệ sinh quanh trạm,

khơi thông cống

rãnh thoát nước

(cách nhà trạm tối

thiếu 2m)

Cơ sở dữ

liệu

Kiểm tra, cập nhật

CSDL thực tế/phần

mềm QLTS, NIMS,

CĐ

Đèn báo cao22
Đèn báo

cao

Nghiêm 

trọng

17

Tiếp địa  cho thiết bị 

ngoài trời.
11

12
Thiết bị, bộ gá trên

cột

9

Tiếp địa cho cột,

móng co, móng cột,

kim thu sét

Hệ thống

cột anten

và thiết bị

trên cột

Han gỉ vật liệu

Nghiêm 

trọng



STT

Danh 

mục 

kiểm tra

Hạng mục kiểm 

tra

Mức độ 

lỗi

Yêu cầu đạt được chi tiết (đơn vị OS đề nghị mô tả 

như sau):
Cách kiểm tra lỗi Cách khắc phụcYêu cầu đạt được

THÁNG 

1

THÁN

G 2

THÁN

G 3

THÁNG 

4

THÁNG 

5

THÁNG 

6
GHI CHÚ

Mái nhà container: Phải được liên kết chắc chắn với vách nhà cont bằng các

con ke hoặc lợp mái chống nóng

Nhà cont: Phải được liên kết chắc chắn với chân đế

Chân đế: Phải được cố định chắc chắn vào dầm bê tông bằng bulong vòng:

+ Trường hợp thiếu bulong vòng do khung dầm lệch không thể lắp đủ thì thực

hiện lắp gông G3, G4 (thanh V và bulong)

+ Trường hợp đã gia cố chằng néo nhà container bằng cáp quang và tăng đơ

thì không đánh giá, báo hỏng.

Dầm nhà cont (trạm trên mái): Phải được cố định chắc chắn vào trần hoặc

dầm bê tông.

(Không áp dụng cho các trường họp đã gia cố néo phòng máy)

Lớn

Mái nhà container: Phải được liên kết chắc chắn với vách 

nhà cont bằng các con ke hoặc lợp mái chống nóng

Nhà cont: Phải được liên kết chắc chắn với chân đế

Chân đế: Phải được cố định chắc chắn vào dầm bê tông

bằng bulong vòng:

+ Trường hợp thiếu bulong vòng do khung dầm lệch

không thể lắp đủ thì thực hiện lắp gông G3, G4 (thanh V

và bulong)

+ Trường hợp đã gia cố chằng néo nhà container bằng

cáp quang và tăng đơ thì không đánh giá, báo hỏng.

Dầm nhà cont (trạm trên mái): Phải được cố định chắc

chắn vào trần hoặc dầm bê tông.

(Không áp dụng cho các trường họp đã gia cố néo phòng 

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Báo hỏng bổ sung ecu chân đế, bu lông vòng nhóm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị 

OS.

Báo hỏng yêu cầu bổ sung bulong (vòng, bulong thẳng…) nhóm vật tư VTNet cung cấp, 

nhân công mua sắm cho đơn vị OS thực hiện

- Tất cả dây cáp đi qua lỗ cáp nhập trạm phải có độ võng "bẫy nước" tránh

dẫn nước vào trạm. Lỗ cáp nhập trạm kín khít, không bật ra khỏi vách nhà

trạm.

Lớn

- Tất cả dây cáp đi qua lỗ cáp nhập trạm phải có độ võng

"bẫy nước" tránh dẫn nước vào trạm. Lỗ cáp nhập trạm

kín khít, không bật ra khỏi vách nhà trạm.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Xử lý bẫy nước

Bịt lỗ hở lớn bằng tấm Alu, tôn, nhựa.

Bịt bằng silcon, FOAM với lỗ nhỏ, dài

- Lỗ cáp nhập trạm kín khít từ bên trong không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài,

đảm bảo động vật ( chuột, rắn ... ) không vào được trạm.
Lớn

- Lỗ cáp nhập trạm kín khít từ bên trong không nhìn thấy 

ánh sáng bên ngoài, đảm bảo động vật ( chuột, rắn ... )

không vào được trạm.

Đóng cửa PM, tắt đèn; 

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Bịt lỗ hở lớn bằng tấm Alu, tôn, nhựa.

Bịt bằng silcon, FOAM với lỗ nhỏ, dài

- Trần, mái, sàn, tường/vách phòng máy sạch sẽ; không có bụi bẩn và mạng

nhện; không mốc, ố, bong tróc sơn.
Lớn

- Trần, mái, sàn, tường/vách phòng máy sạch sẽ; không

có bụi bẩn và mạng nhện; không mốc, ố, bong tróc sơn.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Vệ sinh, làm sạch

Báo hỏng bóc tróc sơn nhà xây

Sơn lại các điển han gỉ nhẹ với nhà container

- Bề mặt thiết bị, tủ nguồn, rack, ắc quy, cáp, thang cáp, tủ thiết bị phải được

vệ sinh sạch sẽ (không còn bụi, không để vật tư dư thừa trên mặt thiết bị. Tấm

chắn/ lưới lọc bụi của thiết bị sạch sẽ. Module quạt của thiết bị hoạt động tốt).

- Trường hợp trạm dùng TGLB, TGTT khi đánh giá tính đến mức độ bụi bẩn

theo sau thời gian bảo dưỡng và môi trường thực tế xung quanh phòng máy.

Nghiêm 

trọng

- Bề mặt thiết bị, tủ nguồn, rack, ắc quy, cáp, thang cáp,

tủ thiết bị phải được vệ sinh sạch sẽ (không còn bụi,

không để vật tư dư thừa trên mặt thiết bị. Tấm chắn/ lưới

lọc bụi của thiết bị sạch sẽ. Module quạt của thiết bị hoạt

động tốt).

- Trường hợp trạm dùng TGLB, TGTT khi đánh giá tính

đến mức độ bụi bẩn theo sau thời gian bảo dưỡng và môi

trường thực tế xung quanh phòng máy.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Vệ sinh, làm sạch

27 Cánh cửa
- Cánh cửa: Cửa phòng máy đảm bảo kín khít, không cong vênh, không han 

rỉ. Khóa cửa không hỏng
Lớn

- Cánh cửa: Cửa phòng máy đảm bảo kín khít, không 

cong vênh, không han rỉ. Khóa cửa không hỏng

Đóng cửa, Kiểm tra từ 

trong ra
Báo hỏng NOS khi cửa cong vênh, hỏng gioăng cao su

28 Khóa cửa, cánh cửa - Khóa cửa:  phải đảm bảo được khóa chắc chắn, khóa không bị hỏng.
Nghiêm 

trọng

- Khóa cửa:  phải đảm bảo được khóa chắc chắn, khóa 

không bị hỏng.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng đề xuất mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS

29 Đèn chiếu sáng - Được Cố đinh chắc chắn, Sáng đủ các đèn. Nhỏ - Được Cố đinh chắc chắn, Sáng đủ các đèn.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng đề xuất mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS

30
Công dụng cụ vệ

sinh

- Có đủ chủng loại CCDC thực hiện vệ sinh như: Chổi sơn, chổi quét nhà, ghế,

giẻ lau, móc áo,  mo hót rác, nhiệt kế (đối với trạm chưa có giám sát tủ nguồn) 

và 2 đôi dép.

- Trường hợp đã có giám sát tủ nguồn thì không cần trang bị nhiệt kế.

Nhỏ

- Có đủ chủng loại CCDC thực hiện vệ sinh như: Chổi

sơn, chổi quét nhà, ghế, giẻ lau, móc áo, mo hót rác,

nhiệt kế (đối với trạm chưa có giám sát tủ nguồn) và 2

đôi dép.

- Trường hợp đã có giám sát tủ nguồn thì không cần

trang bị nhiệt kế.

Kiểm tra bằng mắt 

thường, kiểm đếm

Tổng hợp, đề xuất CNCT tỉnh/TP lập Tờ trình đề xuất mua sắm cho đơn vị OS phê duyệt 

thực hiện mua sắm theo quy định

31 Bảng biển
- Có đủ về số lượng, chữ không bị mờ: Biển tên trạm, biển cấm hút thuốc,

cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy, nội quy.
Nhỏ

- Có đủ về số lượng, chữ không bị mờ: Biển tên trạm,

biển cấm hút thuốc, cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy, nội

quy.

Kiểm tra bằng mắt 

thường, kiểm đếm
Báo hỏng đề xuất mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS

32
Vật tư

thừa

Thu hồi vật tư, thiết

bị thừa

Tự thu hồi các vật tư, thiết bị hỏng không sử dụng, thiết bị hỏng khi ƯCTT có

thể mang vác.

Báo hỏng thu hồi vật tư, thiết bị thừa cần chi phí trên modul báo hỏng của

ICMS.

Thiết bị cần thu hồi theo kế hoạch thì không đánh giá và không cần báo hỏng

Nghiêm 

trọng

Tự thu hồi các vật tư, thiết bị hỏng không sử dụng, thiết

bị hỏng khi ƯCTT có thể mang vác.

Báo hỏng thu hồi vật tư, thiết bị thừa cần chi phí trên

modul báo hỏng của ICMS.

Thiết bị cần thu hồi theo kế hoạch thì không đánh giá và

không cần báo hỏng

Kiểm tra bằng mắt 

thường, kiểm đếm

Thu hồi vật tư, tài sản thừa theo quy định

Báo hỏng đề xuất thu hồi tài sản theo các mục trên ICMS

- Rack 19 phải được cố định xuống nền nhà bằng 04 bu-lông ê-cu.

- Có máng nhựa răng lược để đi dây patchcord.
Lớn

- Rack 19 phải được cố định xuống nền nhà bằng 04 bu-

lông ê-cu.

- Có máng nhựa răng lược để đi dây patchcord.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Cố định bằng bulong, vít nở… 

Bổ sung máng nhựa răng lược để đi dây tín hiệu, dây patchcord

- Thiết bị, ODF cố định vào rack/sàn đầy đủ bulong ê-cu. Lớn
- Thiết bị, ODF cố định vào rack/sàn đầy đủ bulong ê-

cu.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Cố định bằng bulong, vít nở… 

- Dây patchcord phải đi gọn ngàng Lớn - Dây patchcord phải đi gọn ngàng
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bổ sung máng nhựa răng lược để đi dây tín hiệu, dây patchcord

- Đầu coupler không sử dụng phải được bịt kín bằng đầu bịt chuyên dụng Nhỏ
- Đầu coupler không sử dụng phải được bịt kín bằng đầu

bịt chuyên dụng

Kiểm tra bằng mắt 

thường, kiểm đếm
Lắp bổ sung đủ nút nhựa che bụi hoặc băng dính

- Kiểm tra, siết chặt các mối nối, các liên kết để đảm bảo chắc chắn, sắp đặt

gọn gàng.
Lớn

- Kiểm tra, siết chặt các mối nối, các liên kết để đảm bảo 

chắc chắn, sắp đặt gọn gàng.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
 Siết chặt các mối nối, các liên kết để đảm bảo chắc chắn, sắp đặt gọn gàng.

34
Đánh 

nhãn

Dây patchcod, Dây

nguồn, CB, cáp

quang, ODF, tủ

nguồn, tủ thiết bị…

Đầy đủ nhãn, đầy dủ thông tin, chính xác, rõ ràng, sạch đẹp:

- Nhãn Dây pathcord.

- Nhãn ODF.

- Nhãn cáp quang.

- Nhãn Dây nguồn (vào thiết bị, vào tủ nguồn AC/DC, vào hộp CB AC)

- Nhãn dây cảnh báo (ở phiến Krone)

- Nhãn CB (không áp dụng cho CB ở DCDU, ở thiết bị đã đánh số, kí tự đồng

bộ với điểm đấu)

- Nhãn tủ nguồn (thứ tự của tủ: DC1, DC2...)

- Nhãn thiết bị (Chỉ áp dụng cho Tổng trạm huyện)

- Nhãn kiểm tra cho Bình chữa cháy, quả cầu chữa cháy

Lớn

Đầy đủ nhãn, đầy dủ thông tin, chính xác, rõ ràng, sạch

đẹp:

- Nhãn Dây pathcord.

- Nhãn ODF.

- Nhãn cáp quang.

- Nhãn Dây nguồn (vào thiết bị, vào tủ nguồn AC/DC,

vào hộp CB AC)

- Nhãn dây cảnh báo (ở phiến Krone)

- Nhãn CB (không áp dụng cho CB ở DCDU, ở thiết bị

đã đánh số, kí tự đồng bộ với điểm đấu)

- Nhãn tủ nguồn (thứ tự của tủ: DC1, DC2...)

- Nhãn thiết bị (Chỉ áp dụng cho Tổng trạm huyện)

Kiểm tra bằng mắt 

thường, kiểm đếm

In ấn nhãn CB, nhãn ODF, nhãn tủ nguồn

In ấn form nhãn dây nguồn, dây patchcord ghi thông tin theo quy định

Bổ sung nhãn thiếu; ghi nhãn đầy đủ thông tin, chính xác, rõ ràng, sạch đẹp

35
Công tác

đi dây

Dây nguồn, tín hiệu

trong trạm.

- Dây đi trên thang cáp gọn gàng, được cố định chắc chắn bằng lạt nhựa và 

cắt gọn đầu lạt thừa.

- Dây tín hiệu, patchcord được đi gọn trong máng nhựa răng lược; bảo đảm độ 

uốn cong không suy hao (>6cm).

- Trường hợp chưa có máng răng lược; đi dây nguồn, dây tín hiệu trong thanh 

dọc của Rack19 bảo đảm gọn gàng, an toàn.

Nghiêm 

trọng

- Dây đi trên thang cáp gọn gàng, được cố định chắc 

chắn bằng lạt nhựa và cắt gọn đầu lạt thừa.

- Dây tín hiệu, patchcord được đi gọn trong máng nhựa 

răng lược; bảo đảm độ uốn cong không suy hao (>6cm).

- Trường hợp chưa có máng răng lược; đi dây nguồn, 

dây tín hiệu trong thanh dọc của Rack19 bảo đảm gọn 

gàng, an toàn.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Bổ sung máng nhựa răng lược để đi dây tín hiệu, dây patchcord; chỉ đi dây tín hiệu,  

patchcord trong máng răng lược.

- Nắn chỉnh dây trên thang cáp, dây đi vào tủ AC, DC, rack 19 gọn gàng

- Cố định bằng lạt, cắt gọn đầu lạt thừa

36 Mái nhà
- Mái nhà không bị cong vênh, biến dạng, gỉ sét rỗ trên bề mặt gây ra thấm

dột, không đọng nước.
Lớn

- Mái nhà không bị cong vênh, biến dạng, gỉ sét rỗ trên

bề mặt gây ra thấm dột, không đọng nước.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

37 Sàn nhà
- Không bị sụt, lún, nứt vỡ làm nghiêng máy nổ khi hoạt động, han  rỉ.

- Không đánh giá han gỉ với nhà máy nổ cabinet không sử dụng
Lớn

- Không bị sụt, lún, nứt vỡ làm nghiêng máy nổ khi hoạt

động, han  rỉ.

- Không đánh giá han gỉ với nhà máy nổ cabinet không

sử dụng

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Không bị nứt vỡ (làm lọt sáng hoặc nứt xuyên từ mặt trong ra mặt ngoài),

bong tróc vữa trát, thấm nước
Lớn

- Không bị nứt vỡ (làm lọt sáng hoặc nứt xuyên từ mặt

trong ra mặt ngoài), bong tróc vữa trát, thấm nước

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Các phần thông gió theo thiết kế phải có lưới chắn côn trùng. Lớn
- Các phần thông gió theo thiết kế phải có lưới chắn côn

trùng.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng đề xuất mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS

39 Cánh cửa - Đảm bảo chắc chắn, an toàn không bị mục nát, hỏng bản lề Lớn
- Đảm bảo chắc chắn, an toàn không bị mục nát, hỏng

bản lề

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

40 Khóa cửa
- Đảm bảo đầy đủ khóa, không bị gỉ sét Trường hợp nhà máy nổ trên đồi cao

không còn sử dụng thì không cần báo hỏng)
Lớn

- Đảm bảo đầy đủ khóa, không bị gỉ sét Trường hợp nhà

máy nổ trên đồi cao không còn sử dụng thì không cần

báo hỏng)

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng đề xuất mua sắm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS

Sạch sẽ, không có bụi bẩn, không có dầu nhớt vương vãi. Không để VTTB

thừa trong phòng máy nổ

Nghiêm 

trọng

Sạch sẽ, không có bụi bẩn, không có dầu nhớt vương vãi.

Không để VTTB thừa trong phòng máy nổ

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Vệ sinh sạch sẽ bên trong nhà máy nổ và phòng để nhiên liệu (nếu có). 

- Thu hồi VTTB thừa, không sử dụng.

Không có rêu, mốc bám trên tường của nhà. Không có đất, bùn hoặc chất thải 

vật liệu xây dựng vùi lấp phía ngoài nhà :

- Trường hợp nhà máy nổ tiền chế, cabin thực hiện vệ sinh, làm sạch

-Trường hợp rêu mốc đối với nhà máy nổ xây, không tẩy rửa được thực hiện 

báo hỏng theo dõi đưa vào củng cố lớn

- Trường hợp nhà máy nổ trên đồi cao không còn sử dụng thì không cần báo 

hỏng củng cố (phải đảm bảo công tác vệ sinh trong và ngoài).

Lớn

Không có rêu, mốc bám trên tường của nhà. Không có 

đất, bùn hoặc chất thải vật liệu xây dựng vùi lấp phía 

ngoài nhà :

- Trường hợp nhà máy nổ tiền chế, cabin thực hiện vệ 

sinh, làm sạch

-Trường hợp rêu mốc đối với nhà máy nổ xây, không tẩy 

rửa được thực hiện báo hỏng theo dõi đưa vào củng cố 

lớn

Kiểm tra bằng mắt 

thường

Thực hiện như sau:

- Trường hợp nhà máy nổ tiền chế, cabin thực hiện vệ sinh, làm sạch

-Trường hợp rêu mốc đối với nhà máy nổ xây, không tẩy rửa được thực hiện báo hỏng

theo dõi đưa vào củng cố lớn

- Trường hợp nhà máy nổ trên đồi cao không còn sử dụng thì không cần báo hỏng củng cố

(phải đảm bảo công tác vệ sinh trong và ngoài)

- Mái chống nóng phải đảm bảo không vị cong vênh, biến dạng, han gỉ, mục

nát gây đọng nước bên trong (không sơn vết han gỉ trên mái tôn chống nóng)
Lớn

- Mái chống nóng phải đảm bảo không vị cong vênh,

biến dạng, han gỉ, mục nát gây đọng nước bên trong

(không sơn vết han gỉ trên mái tôn chống nóng)

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Các thanh chịu lực của mái chống nóng phải được cố định với khung nhà (

nhà contaiener), Cố định với vách tường( với nhà xây) để đảm bảo không bị

tốc mái khi giông, bão.

Lớn

- Các thanh chịu lực của mái chống nóng phải được cố

định với khung nhà ( nhà contaiener), Cố định với vách

tường( với nhà xây) để đảm bảo không bị tốc mái khi

giông, bão.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Thiết bị truyền dẫn; ATS, Timer, thiết bị thu tập dữ liệu giám sát tủ nguồn 

DC (DAQ), AGG, SHE, EDFA.

- Thiết bị thuộc tổng trạm tỉnh tất cả đều đấu ưu tiên.

- Thiết bị không phải đấu ưu tiên: Cảnh báo khói, thiết bị thuộc lớp access 2G, 

3G, 4G, RSUD, DSLAM, OLT dưới 300KH, SW Layer 2, MEDFA.

Lớn

- Thiết bị truyền dẫn; ATS, Timer, thiết bị thu tập dữ liệu 

giám sát tủ nguồn DC (DAQ), AGG, SHE, EDFA.

- Thiết bị thuộc tổng trạm tỉnh tất cả đều đấu ưu tiên.

- Thiết bị không phải đấu ưu tiên: Cảnh báo khói, thiết bị 

thuộc lớp access 2G, 3G, 4G, RSUD, DSLAM, OLT 

dưới 300KH, SW Layer 2, MEDFA.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Đấu nối lại theo quy định

Thiết bị được đấu đủ 02 nguồn từ 2 tủ nguồn DC khác nhau (trạm 2 tủ 

nguồn). Trạm có 1 tủ yêu cầu đấu vào 2 CB khác nhau (với các trạm đảm bảo 

vị trí còn lắp thêm được CB)

 - Không đánh lỗi switch Maipu, viba access.

- Các trạm 1 tủ nguồn, thiết bị ưu tiên phải đấu ít nhất 1 chân nguồn Ưu tiên, 

còn chân nguồn còn lại có thể đấu nguồn không Ưu tiên.

Lớn

Thiết bị được đấu đủ 02 nguồn từ 2 tủ nguồn DC khác 

nhau (trạm 2 tủ nguồn). Trạm có 1 tủ yêu cầu đấu vào 2 

CB khác nhau (với các trạm đảm bảo vị trí còn lắp thêm 

được CB)

 - Không đánh lỗi switch Maipu, viba access.

- Các trạm 1 tủ nguồn, thiết bị ưu tiên phải đấu ít nhất 1 

chân nguồn Ưu tiên, còn chân nguồn còn lại có thể đấu 

nguồn không Ưu tiên.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Đấu nối lại theo quy định

- Các kết nối đến thiết bị được siết chặt, đấu nối chắc chắn Lớn
- Các kết nối đến thiết bị được siết chặt, đấu nối chắc

chắn

Kiểm tra, kiểm tra nhiệt 

độ do move
Siết chặt lại các diểm đấu nối

- Khóa liên động chắc chắn, đảm bảo CB điện lưới và CB máy nổ không thể

đóng đồng thời (Tủ nguồn được thiết kế không có khóa liên động bằng cơ

hoặc đã lắp ATS thì không đánh giá)

Lớn

- Khóa liên động chắc chắn, đảm bảo CB điện lưới và

CB máy nổ không thể đóng đồng thời (Tủ nguồn được

thiết kế không có khóa liên động bằng cơ hoặc đã lắp

ATS thì không đánh giá)

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn

- Báo hỏng thiếu, hỏng khóa liên động.

- Vật tư đơn vị OS mua sắm theo ủy quyền; nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Các tải đấu vào tủ AC phải đấu vào các CB riêng biệt nhất là CB cho tủ

nguồn DC (trừ trường hợp hết CB đấu nối).
Lớn

- Các tải đấu vào tủ AC phải đấu vào các CB riêng biệt

nhất là CB cho tủ nguồn DC (trừ trường hợp hết CB đấu

nối).

Kiểm tra bằng mắt
- Báo hỏng thiếu CB, sai CB

- Vật tư đơn vị OS mua sắm theo ủy quyền; nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Các kết nối từ tủ điện đến các thiết bị, tủ DC phải được siết chặt, chắc chắn,

không hở lõi đồng.

Nghiêm 

trọng

- Các kết nối từ tủ điện đến các thiết bị, tủ DC phải được

siết chặt, chắc chắn, không hở lõi đồng.

- Kiểm tra bằng mắt 

xem có màu sắc bất 

thường do nhiệt nóng 

lâu ngày không?

- Tắt nguồn AC vào và siết chặt lại

- Cắt dây; thay thế CB nếu chảy nhựa; hỏng cực

- Xử lý hở lõi đồng bằng cos kim, co nhiệt; cắt lõi dây vừa với ổ đấu CB

- Tại vị trí cáp AC đi vào tủ AC qua lỗ phải có giăng cao su bảo vệ:

+ Trường hợp mất gioăng cao su thì phải được bọc lót bằng ống nhựa hoặc

cao su… để đảm bảo cáp AC không tỳ vào cạnh sắc nhọn gây chập cháy.

+ Trường hợp cáp AC dùng loại cáp XLPE, 3 lớp thì không cần bọc lót.

Lớn

- Tại vị trí cáp AC đi vào tủ AC qua lỗ phải có giăng cao

su bảo vệ:

+ Trường hợp mất gioăng cao su thì phải được bọc lót

bằng ống nhựa hoặc cao su… để đảm bảo cáp AC không

tỳ vào cạnh sắc nhọn gây chập cháy.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Bọc lót tại điểm tiếp xúc sắc cạnh; lỗ vào tủ AC khi mất gioăng cao su

45 Dây âm ắc qui

- Dây âm ắc quy được bảo vệ bằng ống ruột gà, đấu nối chắc chắn, kín khít từ

điểm đấu trên tủ DC đến điểm đấu trên bình ắc qui (cuốn băng dính điện cố

định 2 đầu)

Nhỏ

- Dây âm ắc quy được bảo vệ bằng ống ruột gà, đấu nối

chắc chắn, kín khít từ điểm đấu trên tủ DC đến điểm đấu

trên bình ắc qui (cuốn băng dính điện cố định 2 đầu)

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn

- Bổ sung bọc lót

- Quấn băng dính cố định lại hai đầu ống

46 Tham số cài đặt

Các tham số tủ nguồn được cài đặt theo đúng qui định mới nhất được ban

hành. Trong trường hợp thay đổi/cập nhật thông số theo quy định mới thì tối

đa 30 ngày kể từ khi có quyết định, phải hoàn thành thay đổi thông số theo

quy định mới.

Lớn

Các tham số tủ nguồn được cài đặt theo đúng qui định

mới nhất được ban hành. Trong trường hợp thay đổi/cập

nhật thông số theo quy định mới thì tối đa 30 ngày kể từ

khi có quyết định, phải hoàn thành thay đổi thông số

theo quy định mới.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Kiểm tra và cài đặt theo quy định

- Rectifier phải được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên ngoài, bên trong, đảm

bảo không có côn trùng xâm nhập.
Lớn

- Rectifier phải được vệ sinh công nghiệp sạch sẽ bên

ngoài, bên trong, đảm bảo không có côn trùng xâm

nhập.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Vệ sinh làm sạch

- Hoạt động tốt, thiết bị hỏng phải được thu hồi gửi đi bảo hành, không được

để tại trạm.
Lớn

- Hoạt động tốt, thiết bị hỏng phải được thu hồi gửi đi

bảo hành, không được để tại trạm.

Kiểm tra bằng mắt; đối 

chiếu theo tiêu chuẩn
Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Thiết bị truyền dẫn access, S200, SRT, SW, Converter, CB khói, CB AC 

Box, Metter, DAQ... dùng CB10 hoặc C16

- RBS, tủ 2G, 3G, 4G tập trung dùng CB32, CB40.

Nghiêm 

trọng

- Thiết bị truyền dẫn access, S200, SRT, SW, Converter, 

CB khói, CB AC Box, Metter, DAQ... dùng CB10 hoặc 

C16

- RBS, tủ 2G, 3G, 4G tập trung dùng CB32, CB40.

Kiểm tra bằng mắt; so 

sánh tham số CB đang 

sử dụng cho thiết loại 

thiết bị với tiêu chuẩn 

- Báo hỏng sai chủng loại, thiếu CB.

- Vật tư đơn vị OS thực hiện theo ủy quyền, nhân công đơn vị OS.

- Không dùng chung CB cho 2 thiết bị. (không đánh giá trong trường hợp bất 

khả kháng do hết vị trí lắp thêm CB và không có KH lắp thêm tủ nguồn).
Lớn

- Không dùng chung CB cho 2 thiết bị. (không đánh giá 

trong trường hợp bất khả kháng do hết vị trí lắp thêm CB 

và không có KH lắp thêm tủ nguồn).

Kiểm tra bằng mắt; so 

sánh tham số CB đang 

sử dụng cho thiết loại 

thiết bị với tiêu chuẩn 

Báo hỏng sai chủng loại, thiếu CB (vật tư mua sắm cho đơn vị OS được ủy quyền mua sắm

- Sensor nhiệt độ của tủ nguồn DC dùng ắc quy chì phải tiếp xúc chặt với ắc 

quy
Lớn

- Sensor nhiệt độ của tủ nguồn DC dùng ắc quy chì phải 

tiếp xúc chặt với ắc quy

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Đấu nối lại theo quy định

Cầu đấu chắc chắn, không rỉ muội, có nắp bảo vệ. Lớn Cầu đấu chắc chắn, không rỉ muội, có nắp bảo vệ.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Siết chặt các đầu cực, đánh sạch rỉ muội, bổ sung nắp bảo vệ

Ắc quy không bị phồng rộp, nứt vỡ.
Nghiêm 

trọng
Ắc quy không bị phồng rộp, nứt vỡ. Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng đề xuất thay thế, nhóm vật tư VTNet.

Nhiệt độ phòng máy: Nhiệt độ phòng máy:

- Nhỏ hơn 30 độ C  với trạm dùng acquy chì Lớn - Nhỏ hơn 30 độ C  với trạm dùng acquy chì
Thông qua nhiệt kế, 

giám sát trên PMCĐ

Tỉm nguyên nhân gây nhiệt độ cao do hỏng điều hòa, hỏng TGLB, hay do cài đặt lắp đặt 

sai...Thực hiện các biện pháp làm mát, hạ nhiệt,

- Nhỏ hơn 40 độ C với  trạm chỉ sử dụng ắc quy lithium. Lớn - Nhỏ hơn 40 độ C với  trạm chỉ sử dụng ắc quy lithium.
Thông qua nhiệt kế, 

giám sát trên PMCĐ

Tỉm nguyên nhân gây nhiệt độ cao do hỏng điều hòa, hỏng TGLB, hay do cài đặt lắp đặt 

sai...Thực hiện các biện pháp làm mát, hạ nhiệt,

Kiểm tra cài đặt tham số nhiệt độ phòng máy ở Điều khiển điều hòa không khí Lớn
Kiểm tra cài đặt tham số nhiệt độ phòng máy ở Điều 

khiển điều hòa không khí

Bật điều khiển điều hòa, 

kiểm tra tham số nhiệt 

độ cài đặt

Cài đặt đúng yêu cầu

- Trạm trục huyện/Hub: 25 độ C Lớn - Trạm trục huyện/Hub: 25 độ C

Bật điều khiển điều hòa, 

kiểm tra tham số nhiệt 

độ cài đặt

Cài đặt đúng yêu cầu

Vệ sinh trong phòng 

máy nổ
41

Điều hòa

Mái chống nóng cho

nhà máy nổ, nhà

trạm

24

Phòng 

máy

Mái, sàn,

tường/vách, thang

cáp,hành lang xung

quanh phòng máy,

liên kết dầm nhà

container

25 Lỗ cáp nhập trạm

Rectifier

Nhiệt độ phòng máy50

51 Chế độ điều hòa

47

38 Tường/vách

33
Lắp đặt thiết bị,

ODF

Đấu nối và tình

trạng của ắc qui

44 Tủ điện AC

Hệ thống 

tủ nguồn 

AC

C. THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ

THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

43

Đấu nối

cho thiết

bị

Đấu nối nguồn cho

thiết bị

42

Mái 

chống 

nóng

49

Hệ thống

tủ nguồn

DC

48
CB/các điểm đấu

nối

26

Vệ sinh

trong 

phòng 

máy

Trần, mái, sàn,

tường/vách phòng

máy, công tác vệ

sinh phòng máy,

thiết bị, tủ

nguồn,rack, ắc quy,

thang cáp.

Cửa 

phòng 

máy

Bảng 

biển, 

CCDC vệ

sinh

Nhà máy 

nổ

Công tác 

lắp đặt



STT

Danh 

mục 

kiểm tra

Hạng mục kiểm 

tra

Mức độ 

lỗi

Yêu cầu đạt được chi tiết (đơn vị OS đề nghị mô tả 

như sau):
Cách kiểm tra lỗi Cách khắc phụcYêu cầu đạt được

THÁNG 

1

THÁN

G 2

THÁN

G 3

THÁNG 

4

THÁNG 

5

THÁNG 

6
GHI CHÚ

- Cục nóng có lồng bảo vệ (nếu có theo thiết kế), lắp khóa;, ống bảo ôn phải

được cuốn băng cách nhiệt đảm bảo.

+ Trường hợp trên nóc tòa nhà cao tâng đảm bảo an ninh an toàn không bắt

buộc phải có lồng báo vệ.

Lớn

- Cục nóng có lồng bảo vệ (nếu có theo thiết kế), lắp

khóa;, ống bảo ôn phải được cuốn băng cách nhiệt đảm

bảo.

+ Trường hợp trên nóc tòa nhà cao tâng đảm bảo an

ninh an toàn không bắt buộc phải có lồng báo vệ.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

- Tản nhiệt của cục nóng phải đảm bảo thông thoáng, không bị bụi bẩn bịt kín Lớn
- Tản nhiệt của cục nóng phải đảm bảo thông thoáng,

không bị bụi bẩn bịt kín

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

- Lồng bảo vệ cục nóng điều hòa cố định chắc chắn. Lớn - Lồng bảo vệ cục nóng điều hòa cố định chắc chắn.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

- Cục nóng chạy êm, không phát ra tiếng kêu bất thường Lớn - Cục nóng chạy êm, không phát ra tiếng kêu bất thường
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

- Cục nóng phải được đấu tiếp địa đầy đủ theo đúng qui định (tiết diện dây

tiếp địa ≥ 4mm2)
Lớn

- Cục nóng phải được đấu tiếp địa đầy đủ theo đúng qui

định (tiết diện dây tiếp địa ≥ 4mm2)

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

Đường ống nước thải từ cục lạnh chảy ra ngoài đủ dốc, không bị tắc và rò rỉ.

Ống thoát nước phải được nối thêm ống nhựa PVC đảm bảo thoát nước ra

khỏi hành lang nhà trạm. 

Lớn

Đường ống nước thải từ cục lạnh chảy ra ngoài đủ dốc,

không bị tắc và rò rỉ. Ống thoát nước phải được nối thêm

ống nhựa PVC đảm bảo thoát nước ra khỏi hành lang

nhà trạm. 

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

Lưới lọc không khí ở dàn lạnh sạch, sờ vào không có bụi bẩn bám. Lớn
Lưới lọc không khí ở dàn lạnh sạch, sờ vào không có bụi

bẩn bám.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Làm sạch bằng nước  hoặc chổi lông

Kiểm tra, đấu cảnh báo test cảnh báo theo quy định Kiểm tra, đấu cảnh báo test cảnh báo theo quy định Kiểm tra bằng mắt Báo hỏng đề xuất thay thế, nhóm vật tư VTNet đảm bảo.

- Trạm macro, trạm trục huyện/Hub: Đủ 8 cảnh báo (CB khói, CB mở cửa,

CB nhiệt độ cao, CB mất điện AC, CB chạy máy nổ, CB điện AC yếu, CB

cạn nguồn DC, CB sự cố tủ nguồn DC).

- Trường hợp trạm AP độc lập: khai 4 cảnh báo MĐ, CB chạy máy nổ, Sự cố

tủ nguồn, CB mở cửa.

- Trạm macro, trạm trục huyện/Hub: Đủ 8 cảnh báo (CB

khói, CB mở cửa, CB nhiệt độ cao, CB mất điện AC, CB

chạy máy nổ, CB điện AC yếu, CB cạn nguồn DC, CB

sự cố tủ nguồn DC).

- Trường hợp trạm AP độc lập: khai 4 cảnh báo MĐ, CB

chạy máy nổ, Sự cố tủ nguồn, CB mở cửa.

Kiểm tra test cảnh báo

- Đấu nối đúng quy định

- Test đúng, đủ theo định kỳ WO

- Báo hỏng khi thiếu, hỏng các sensor CB khói, CB mở cửa, CB AC box

- Khai báo cài đặt theo quy định

- Chuyển đấu CB từ 2G lên 4G, 5G…

Hộp cảnh báo AC đấu đúng theo quy định của bên A, thường đấu trước

attomat 63A tổng của trạm hoặc đầu vào điện lưới của cầu dao đảo trừ trường

hợp bên A có hướng dẫn khác.

Hộp cảnh báo AC đấu đúng theo quy định của bên A,

thường đấu trước attomat 63A tổng của trạm hoặc đầu

vào điện lưới của cầu dao đảo trừ trường hợp bên A có

hướng dẫn khác.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Đấu nối lại theo quy định

Lưu ý: với các trạm có thường xuyên bị hỏng hộp cảnh báo do sét đánh thì

cho phép đấu sau cắt lọc sét để đảm bảo an toàn cho hộp cảnh báo.

Lưu ý: với các trạm có thường xuyên bị hỏng hộp cảnh

báo do sét đánh thì cho phép đấu sau cắt lọc sét để đảm

bảo an toàn cho hộp cảnh báo.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Đấu nối lại theo quy định

- Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ

- Bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ mất trộm

- Bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ

- Bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ mất trộm

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Điều chỉnh vị trí đặt máy nổ bảo đảm an toàn cháy nổ và tài sản.

- Với vị trí có nhà máy nổ: Máy phải được đặt trong nhà máy nổ (trừ trường

hợp MFĐ không đặt cố định và nhà máy nổ ở vị trí khó khăn cho vận chuyển,

bốc vác).

- Với vị trí có nhà máy nổ: Máy phải được đặt trong nhà

máy nổ (trừ trường hợp MFĐ không đặt cố định và nhà

máy nổ ở vị trí khó khăn cho vận chuyển, bốc vác).

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Thực hiện di chuyển máy nổ vào trong nhà máy nổ và khóa để đảm bảo an toàn.

Dây không bị bong tróc, nứt vỡ cách điện và có phích cắm chuyên dụng.

Đúng tiết diện và các vị trí nối phải đảm bảo an toàn.
Lớn

Dây không bị bong tróc, nứt vỡ cách điện và có phích

cắm chuyên dụng. Đúng tiết diện và các vị trí nối phải

đảm bảo an toàn.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Bổ sung đầu cắm chuyên dụng: báo hỏng nhóm Cơ điện, Vật tư ủy quyền Viettel tỉnh/TP 

mua sắm, cung cấp cho đơn vị OS

- Thay thế dây nếu dây bị nứt vỡ, bong tróc  vỏ cách điện: báo hỏng nhóm  Cơ điện, Vật tư 

Nếu treo trên cao: Được bắt theo đúng thiết kế, quy định và không gây khó

khăn trong quá trình vận hành nhà trạm, nếu treo cùng với dây cáp quang thì

phải thấp hơn hoặc cách ngang dây cáp quang 0,5m.

Lớn

Nếu treo trên cao: Được bắt theo đúng thiết kế, quy định

và không gây khó khăn trong quá trình vận hành nhà

trạm, nếu treo cùng với dây cáp quang thì phải thấp hơn

hoặc cách ngang dây cáp quang 0,5m.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Phát quang, căng hãm lại cáp điện

Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn chịu lực và bịt kín 2 đầu

bằng silicon.
Lớn

Nếu chôn ngầm: Dây phải được luồn trong ống xoắn

chịu lực và bịt kín 2 đầu bằng silicon.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bịt ống soắn bằng silicon, FOAM

- Giữa vạch min và max trên que thử nhớt, nhớt có màu vàng óng. Lớn
- Giữa vạch min và max trên que thử nhớt, nhớt có màu

vàng óng.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Thay nhớt

- Khởi động được tại thời điểm kiểm tra. Lớn - Khởi động được tại thời điểm kiểm tra.
Khởi động máy nổ để 

kiểm tra.
Kiểm tra ắc quy đề, đấu nối; le gió, xăng, lọc gió, lọc xăng, bugi…

- Đấu nối chắc chắn đúng cực tính, điện áp từ 12.5-13.8V Lớn
- Đấu nối chắc chắn đúng cực tính, điện áp từ 12.5-

13.8V

Đo bằng Volt kế hoặc 

thông qua đồng hồ hiển 

thị của máy nổ

- Kiểm tra nạp bù; đánh giá chất lượng ắc quy đề, báo hỏng nhóm Cơ điện, Vật tư ủy 

quyền Viettel tỉnh/TP mua sắm, cung cấp cho đơn vị OS.

- Với ắc quy của trạm BTS yêu cầu tháo ra khi không vận hành. Đầy đủ đầu

cos (trừ các trạm dùng ATS).
Lớn

- Với ắc quy của trạm BTS yêu cầu tháo ra khi không

vận hành. Đầy đủ đầu cos (trừ các trạm dùng ATS).

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Lắp đầu cos phù hợp với kích cỡ dây và vít

Dung dịch ắcquy: Nằm trong khoảng giới hạn trên và dưới (với ắc qui nước). Lớn
Dung dịch ắcquy: Nằm trong khoảng giới hạn trên và

dưới (với ắc qui nước).

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bổ sung nước cất hoặc dung dịch ắc quy

60

Dây chạy máy nổ (

Với máy nổ chạy

lưu động)

Dây chạy máy nổ phải đảm bảo đủ tiết diện theo qui định và không chắp nối

và có phích cắm chuyên dụng. Không quấn thành vòng khi đang chạy máy

cấp điện cho trạm.

Lớn

Dây chạy máy nổ phải đảm bảo đủ tiết diện theo qui

định và không chắp nối và có phích cắm chuyên dụng.

Không quấn thành vòng khi đang chạy máy cấp điện cho

trạm.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Sai kích cỡ dây nguồn: Báo hỏng nhóm Cơ điện, vật tư VTNet cung cấp, mua sắm cho 

đơn vị OS; nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Cắt bỏ dây dài phải quấn vòng khi máy đặt cố định (không áp dụng khi máy luân chuyển)

61 Vệ sinh máy nổ Được lau chùi sạch sẽ, không có dầu nhớt vương vãi. Lớn Được lau chùi sạch sẽ, không có dầu nhớt vương vãi.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Vệ sinh làm sạch

62
Dây tín hiệu, cáp

bên trong máy nổ
Cáp đầy đủ, nguyên vẹn, không bị côn trùng cắn, gặm nhấm, đứt gãy.

Nghiêm 

trọng

Cáp đầy đủ, nguyên vẹn, không bị côn trùng cắn, gặm

nhấm, đứt gãy.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng nhóm Cơ điện, vật tư VTNet cung cấp, nhân công đơn vị OS thực hiện.

63 Thùng nhiên liệu

- Thùng nhiên liệu: Không nứt vỡ, rò rỉ nhiên liệu. (Áp dụng cho cả các trạm

có bồn dầu ngoài)

- Đường ống dẫn nhiên liệu không nứt, vỡ, dập nát; được cố định chắc chắn 2

đầu ống bằng bằng đai siết ống.

Lớn

- Thùng nhiên liệu: Không nứt vỡ, rò rỉ nhiên liệu. (Áp

dụng cho cả các trạm có bồn dầu ngoài)

- Đường ống dẫn nhiên liệu không nứt, vỡ, dập nát; được

cố định chắc chắn 2 đầu ống bằng bằng đai siết ống.

Kiểm tra bằng mắt 

thường

- Thùng nhiên liệu: thay thế, sửa chữa theo quy định.

- Ống dẫn: bổ sung đai siết, thay ống dẫn nhiên liệu nếu thiếu hoặc hỏng.

Khi kiểm tra máy phải hoạt động với điện áp, tần số máy phát điện đảm bảo

theo quy định.

Khi kiểm tra máy phải hoạt động với điện áp, tần số máy

phát điện đảm bảo theo quy định.

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo hướng dẫn

Máy phát điện cố định đặt trong nhà máy nổ kín phải nối dài ống xả đưa ra

ngoài theo đúng hướng dẫn

Máy phát điện cố định đặt trong nhà máy nổ kín phải nối

dài ống xả đưa ra ngoài theo đúng hướng dẫn

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo hướng dẫn

- Thiết bị hoạt động bình thường và không có các cảnh báo (đối với các thiết

bị có cảnh báo giám sát)
Lớn

- Thiết bị hoạt động bình thường và không có các cảnh

báo (đối với các thiết bị có cảnh báo giám sát)

Kiểm tra bằng mắt 

thường với các thiết bị 

có bảng điều khiển; 

giám sát

Cài đặt theo quy định

- Hoạt động chế độ auto, nếu hỏng hóc phải sửa chữa ngay. Lớn
- Hoạt động chế độ auto, nếu hỏng hóc phải sửa chữa

ngay.

Kiểm tra bằng mắt 

thường, test các chức 

nằng điều khiển của 

Cài đặt theo quy định

- Kiểm tra hoạt động tự động điều khiển chạy máy phát điện (nếu 1 tháng liên

tiếp không hoạt động hoặc trước mưa bão, mất điện diện rộng).
Lớn

- Kiểm tra hoạt động tự động điều khiển chạy máy phát

điện (nếu 1 tháng liên tiếp không hoạt động hoặc trước

mưa bão, mất điện diện rộng).

Kiểm tra thực tế, test 

chức năng tự động điều 

khiển máy nổ.

Thực hiện theo quy định

66 Quạt hút/quạt đẩy Hoạt động bình thường, được vệ sinh sạch sẽ. Lớn Hoạt động bình thường, được vệ sinh sạch sẽ.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

67 Bầu lọc bụi Không bị han gỉ, bụi bẩn bám làm giảm lưu lượng gió. Lớn Không bị han gỉ, bụi bẩn bám làm giảm lưu lượng gió.
Kiểm tra bằng mắt 

thường
Bảo dưỡng, khắc phục theo quy định

68 Dummy

Dummy cho các

khe rec, khe cắm

card thiết bị….

Tất cả các khe cắm card thiết bị, rec… đang không được sử dụng phải được

bịt kín bằng dummy của thiết bị đó. Trường hợp mất dummy có thể sử dụng

các vật liệu chống cháy cắt vừa kích thước để bịt lại

Nhỏ

Tất cả các khe cắm card thiết bị, rec… đang không được

sử dụng phải được bịt kín bằng dummy của thiết bị đó.

Trường hợp mất dummy có thể sử dụng các vật liệu

chống cháy cắt vừa kích thước để bịt lại

Kiểm tra bằng mắt 

thường
Báo hỏng mua sắm dummy theo nhóm vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS.

- Nhà trạm: Phải đủ 2 bình CO2 đối với trạm chưa lắp đặt quả cầu chữa cháy;

1 bình CO2 với trạm đã lắp quả cầu chữa cháy
Lớn

- Nhà trạm: Phải đủ 2 bình CO2 đối với trạm chưa lắp

đặt quả cầu chữa cháy; 1 bình CO2 với trạm đã lắp quả

cầu chữa cháy

Kiểm tra, kiểm đếm - Điều chuyển 1 bình từ trạm đã có quả cầu chữa cháy đang có 2 bình khí CO2 còn tốt.

- Trạm có nhà máy nổ: Phải đủ 2 bình bột. Lớn - Trạm có nhà máy nổ: Phải đủ 2 bình bột. Kiểm tra, kiểm đếm Bổ sung đủ số lượng theo quy định

- Đối với máy phát điện đặt cố định mà không đặt trong nhà máy phát điện

(gửi nhà dân, nhà che chắn tạm thời, khi vận hành phải đặt ra ngoài: Phải

trang bị 1 bình MFZ4.

Lớn

- Đối với máy phát điện đặt cố định mà không đặt trong

nhà máy phát điện (gửi nhà dân, nhà che chắn tạm thời,

khi vận hành phải đặt ra ngoài: Phải trang bị 1 bình

MFZ4.

Kiểm tra, kiểm đếm Bổ sung đủ số lượng theo quy định

- Bình cứu hỏa phải có tem nhãn ghi nhật ký ngày kiểm tra, kết quả kiểm tra

và đánh giá còn trong thời gian chu kỳ 3 tháng, có đầu kẹp chì, đủ khối lượng

theo qui định. Kim chỉ áp suất bình bột MFZ nằm trong khoảng màu xanh (với

bình bột MFZ), vòi, ống phun không bị hỏng

Lớn

- Bình cứu hỏa phải có tem nhãn ghi nhật ký ngày kiểm

tra, kết quả kiểm tra và đánh giá còn trong thời gian chu

kỳ 3 tháng, có đầu kẹp chì, đủ khối lượng theo qui định.

Kim chỉ áp suất bình bột MFZ nằm trong khoảng màu

xanh (với bình bột MFZ), vòi, ống phun không bị hỏng

Cân kiểm tra; nhìn vạch 

đồng hồ áp suất

- Điều chuyển 1 bình từ trạm đã có quả cầu chữa cháy đang có 2 bình khí CO2 còn tốt.

- Ghi nhãn kiểm tra với đầy đủ thông: ngày kiểm tra, kết quả kiểm tra( đánh giá phải trong 

thời gian, chu kỳ 3 tháng).

- Báo hỏng đề xuất mua sắm bình chữa cháy hỏng theo nhóm vật tư ủy quyền mua sắm 

cho đơn vị OS

Lắp đúng vị trí theo quy định Lớn Lắp đúng vị trí theo quy định
Kiểm tra; đối chiếu theo 

quy định hiện hành
Lắp đúng vị trí theo quy định

- Quả cầu chữa cháy phải có tem nhãn ghi nhật ký ngày kiểm tra, kết quả

kiểm tra, đánh giá còn trong thời gian chu kỳ 3 tháng, có đầu kẹp chì, đủ khối

lượng theo qui định. Kim chỉ áp suất bình bột MFZ nằm trong khoảng màu

xanh.

Lớn

- Quả cầu chữa cháy phải có tem nhãn ghi nhật ký

ngày kiểm tra, kết quả kiểm tra, đánh giá còn trong thời

gian chu kỳ 3 tháng, có đầu kẹp chì, đủ khối lượng theo

qui định. Kim chỉ áp suất bình bột MFZ nằm trong

khoảng màu xanh.

Cân kiểm tra; nhìn vạch 

đồng hồ áp suất

- Ghi nhãn kiểm tra với đầy đủ thông: ngày kiểm tra, kết quả kiểm tra( đánh giá phải trong 

thời gian, chu kỳ 3 tháng).

Kim đồng hồ chỉ thị áp suất ở trong dải vạch màu XANH, các móc treo ở vị

trí chắc chắn.
Lớn

Kim đồng hồ chỉ thị áp suất ở trong dải vạch màu

XANH, các móc treo ở vị trí chắc chắn.

Kiểm tra đồng hồ hiển 

thị áp suất trên BCH.
Báo hỏng đề xuất nạp bổ sung khí nếu ngoài khoảng vạch xanh

- MOV, GZ, SPD còn hoạt động tốt (các thiết bị hỏng phải được báo hỏng và

thực hiện thay thế).
Lớn

- MOV, GZ, SPD còn hoạt động tốt (các thiết bị hỏng

phải được báo hỏng và thực hiện thay thế).

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn
Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công OS

- Điện trở 2 đầu GZ500/GZ220/GZ250 ≥ 10MΩ. Lớn - Điện trở 2 đầu GZ500/GZ220/GZ250 ≥ 10MΩ.

- Kiểm tra, đối chiếu 

tiêu chuẩn.

- Dùng đồng hồ đo điện 

Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công OS

Đúng chủng loại, tiết diện theo qui định:

- Dây tiếp địa vòng ring trên thang cáp: M50 (hoặc 2 dây chập đôi M25, 35)

- Tiếp địa tủ nguồn AC: M35

- Tiếp địa tủ nguồn DC: M25, tiếp địa cực dương Accu: M35.

- Tiếp địa cho các thiết bị: M14 (trừ các thiết bị lắp trên Rack 19)

- Tiếp địa cho MFĐ, ATS, ĐHKK: phụ thuộc tiết diện dây pha, dây nguồn (S

là tiết diện dây nguồn ≤16 thì dây tiếp địa bằng tiết diện dây; 16≤ S ≤ 35 thì

dây tiếp địa bằng M16 

Đúng chủng loại, tiết diện theo qui định:

- Dây tiếp địa vòng ring trên thang cáp: M50 (hoặc 2 dây

chập đôi M25, 35)

- Tiếp địa tủ nguồn AC: M35

- Tiếp địa tủ nguồn DC: M25, tiếp địa cực dương Accu:

M35.

- Tiếp địa cho các thiết bị: M14 (trừ các thiết bị lắp trên

Rack 19)

- Tiếp địa cho MFĐ, ATS, ĐHKK: phụ thuộc tiết diện

dây pha, dây nguồn (S là tiết diện dây nguồn ≤16 thì dây

tiếp địa bằng tiết diện dây; 16≤ S ≤ 35 thì dây tiếp địa 

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng

- Thiếu, sai kích cỡ dây: Báo hỏng vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS, nhân công 

đơn vị OS thực hiện.

- Áp dụng theo các văn bản thông báo của VTNet, BKT Tập đoàn khi có sự điều chỉnh

- Các thiết bị trong nhà, ngoài trời phải được đấu nối tiếp địa theo quy định.
- Các thiết bị trong nhà, ngoài trời phải được đấu nối tiếp

địa theo quy định.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng

- Báo hỏng vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS, nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Đấu nối, lắp đặt theo quy định

- Với tiết diện dây tiếp đất cho tủ DC, AC trong nhà trạm áp dụng theo quy

định tại thời điểm tủ DC, AC đưa vào sử dụng.

- Với tiết diện dây tiếp đất cho tủ DC, AC trong nhà

trạm áp dụng theo quy định tại thời điểm tủ DC, AC đưa

vào sử dụng.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng

- Bổ sung, thay thế nếu thiếu hoặc không đúng với quy định tại thời điểm đưa vào sử dụng.

- Áp dụng theo các văn bản thông báo của VTNet, BKT Tập đoàn khi có sự điều chỉnh

- Các mối hàn, đầu cốt, điểm đấu nối trên các thanh tiếp địa đảm bảo chắc

chắn, không han gỉ, không lỏng lẻo.
Lớn

- Các mối hàn, đầu cốt, điểm đấu nối trên các thanh tiếp

địa đảm bảo chắc chắn, không han gỉ, không lỏng lẻo.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Báo hỏng vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS, nhân công đơn vị OS thực hiện.

- Tiếp địa máy phát điện cố định đấu nối đầy đủ và  lắp đặt chắc chắn. Lớn
- Tiếp địa máy phát điện cố định đấu nối đầy đủ và lắp

đặt chắc chắn.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng

- Dây tiếp đất: Báo hỏng vật tư ủy quyền mua sắm cho đơn vị OS, nhân công khắc phục 

OS.. 

- Cọc tiếp đất: Báo hỏng đề xuất nhóm Cơ điện, vật tư VTNet cấp nhân công đơn vị OS.

- Đấu nối, lắp đặt theo quy định

74 Điện trở đất
Điện trở bãi tiếp địa của trạm BTS ≤ 10Ω. Các vị trí khi đo có điện trở > 10Ω

(không đảm bảo) thì phải đề xuất cải tạo bãi tiếp địa
Lớn

Điện trở bãi tiếp địa của trạm BTS ≤ 10Ω. Các vị trí khi

đo có điện trở > 10Ω (không đảm bảo) thì phải đề xuất

cải tạo bãi tiếp địa

Đo bằng đồng hồ đo 

điện trở tiếp địa
Báo hỏng NOS, đưa vào kế hoạch sửa chữa, nâng cấp của BQLDA

- Bề mặt pin được loại bỏ bụi bẩn, vật lạ bám trên bề mặt pin. Lớn
- Bề mặt pin được loại bỏ bụi bẩn, vật lạ bám trên bề mặt 

pin.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Vệ sinh sạch bụi, lá cây, đất bám trên bề mặt tấm pin bằng khăn mềm và nước.

- Bề mặt pin không bị nứt, vỡ
Nghiêm 

trọng
- Bề mặt pin không bị nứt, vỡ

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công đơn vị OS

- Giá đỡ chắc chắn, các vị trí đấu nối được siết chặt Lớn - Giá đỡ chắc chắn, các vị trí đấu nối được siết chặt
Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Kiểm tra, siết chặt lại các vị trí chưa được siết chặt.

- Bộ điều khiển, hệ thống pin mặt trời hoạt động bình thường.
Nghiêm 

trọng

- Bộ điều khiển, hệ thống pin mặt trời hoạt động bình

thường.

Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Báo hỏng nhóm vật tư VTNet cung cấp, nhân công đơn vị OS

- Không để cây, vật cản che chắn tấm pin mặt trời. Lớn - Không để cây, vật cản che chắn tấm pin mặt trời.
Kiểm tra, đối chiếu tiêu 

chuẩn, quy định áp dụng
Chặt cây, phát quang theo quy định

-Chụp đầy đủ ảnh theo hướng dẫn của bên A. -Chụp đầy đủ ảnh theo hướng dẫn của bên A.
So sánh hình ảnh với 

quy định hạng mục 
Chụp theo đúng quy định ban hành

-Chụp trung thực để thể hiện rõ lỗi, tồn tại của trạm. -Chụp trung thực để thể hiện rõ lỗi, tồn tại của trạm.
So sánh hình ảnh với 

quy định hạng mục 
Chụp theo đúng quy định ban hành

- Ảnh chụp trên Vsmart đúng với thực tế tại trạm kiểm tra, bảo dưỡng.
- Ảnh chụp trên Vsmart đúng với thực tế tại trạm kiểm

tra, bảo dưỡng.

Hiển thị đúng hiện trạng 

thực tế
Chụp theo đúng quy định ban hành

THÁNG NGƯỜI ĐÁNH GIÁ

THÁNG 1

THÁNG 2

THÁNG 3

THÁNG 4

THÁNG 5

THÁNG 6
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Ảnh chụp

hiện 

trường

Thiết bị

PCCC

Bình cứu hỏa tại

trạm và nhà máy nổ

70 Quả cầu chữa cháy

73

Các vị trí đấu nối

tiếp đất (trong và

ngoài nhà trạm)

Đảm bảo chụp đầy

đủ số lượng ảnh và

trung thực

Nghiêm 

trọng

Thông 

gió/thông 

gió lọc

bụi

72
Dây tiếp địa cho

thiết bị

56

Máy phát

điện

54

55
Đấu nối hộp cảnh

báo AC-V1/V2

Điều hòa

Vị trí đặt máy nổ

Dây điện AC từ

máy nổ vào phòng

máy

58
Nhớt/dầu bôi trơn

động cơ

59

69

64 Hoạt động của máy

57

53 Cục lạnh

52 Cục nóng

Cảnh báo

Số lượng cảnh báo

Nghiêm 

trọng

71

Tiếp địa

GZ, MOV, SPD

Nghiêm 

trọng

75

Hệ thống

pin mặt

trời

Hệ thống pin mặt

trời

65 ATS

Bộ tự động điều

khiển máy phát điện

(ATS, Timer,

GSĐK, Auto run…)

Ắc quy đề (cho

phép sử dụng ắc

quy trạm BTS)

Lớn

Nghiêm 

trọng

Lớn

KÝ TÊNNGÀY


